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1. MỞ ĐẦU

Nước là cuộc sống "...trong khi tài nguyên nước sạch của thế giới là bao la, chúng không những được phân bố không đều về mặt không gian và thời gian mà còn có một danh giới hạn chế trong thực tế sử dụng. .... Việc tăng cường kiến thức tài nguyên nước trên toàn cầu là không thể thiếu được cho phúc lợi của loài người và bảo vệ môi trường. Thông tin đáng tin cậy về tình trạng và xu hướng của tài nguyên nước là một điều kiện tiên quyết cho những quyết định đúng đắn về công tác quản lý ổn định của họ”
Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) ấn phẩm của UNESCO “Những đánh giá về tài nguyên nước – Sự xúc tiến trong thực hiện chiến lược và kế hoạch hành động Mar del Plata của những năm 1990"..

Áp lực tăng với Tài nguyên bởi vì hoạt động kinh tế tăng và mức sống được cải thiện. Tạo nên kết quả gia tăng sự cạnh tranh và mâu thuẫn do lượng nước bị hạn chế. ở những khu vực con người sống trong nghèo đói, tài nguyên đất và rừng bị khai thác cạn kiệt, dẫn đến những ảnh hưởng xấu về tài nguyên nước. Thiếu đo đạc kiểm soát mức ô nhiễm dẫn đến sự thoái hoá tài nguyên nước.

Căng thẳng của tài nguyên nước về khía cạnh dân số. Dân số thế giới đã tăng khoảng gấp ba lần trong thế kỷ 20. Sử dụng nước tăng khoảng gấp 7 lần. Có khoảng một phần ba dân số thế giới sống ở những nước chịu mức sức ép về nước ở mức độ từ trung bình đến cao. Tỷ lệ này sẽ tăng lên thành hai phần ba vào năm 2025
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Hình 1‑1: Sự suy giảm của tài nguyên nước trên từng vùng

Ảnh hưởng của ô nhiễm nguồn nước dường như là một kết quả không thể tránh được của hoạt động con người. Nước được sử dụng như một phương tiện vận chuyển và vứt bỏ những rác thải nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt. Sự ô nhiễm ảnh hưởng tới hạ nguồn sử dụng nước. Điều này làm giảm khả năng sẵn có của nước và tăng sự cạnh tranh về nước.
Những vấn đề trong công tác quản lý tài nguyên nước của chính phủ sẽ trầm trọng hơn bởi những thiếu sót trong công tác quản lý tài nguyên nước. Các phương pháp tiếp cận của từng ngành vẫn là chính và phổ biến. Điều này dẫn đến sự phát triển và quản lý tài nguyên rời rạc và không có sự điều phối. Cần cân đối giữa phương thức quản lý trung ương và quản lý vùng.
Khí hậu không ổn định trong đó các hoạt động của con người đang có một ảnh hưởng đáng kể đến các quá trình khí tượng thuỷ văn. Điều này dẫn đến sự thay đổi khí hậu và các loại hình thời tiết trong thời gian dài. Vẫn có tranh luận về tầm quan trọng của sự thayđổi, nhưng thay đổi là điều không thể tránh được. Số lượng  tài nguyên nước rất có thể bị ảnh hưởng.
Dữ liệu tài nguyên nước “có thể không lâu nữa có ý kiến cho rằng thông tin được thu thập từ trước là chỉ số đủ và đáng tin cậy của những điều kiện hiện tại và trong tương lai”. Tầm quan trọng của các dữ liệu tăng lên một cách đáng kể vì những dữ liệu đã được thu thập có chất lượng cao nhất. 

Thu thập dữ liệu “Thu thập dữ liệu làm giảm những rủi ro và tăng lợi ích, chúng ta và các thế hệ tương lai đón nhận kết quả từ sự tiêu dùng các nguồn quỹ sẵn có ngày hôm nay”

Sử dụng dữ liệu nước bao gồm:

· Cảnh báo lũ lụt;

· Xâm nhập mặn của nước ngầm và đất khô;

· Chất lượng nước sinh hoạt;

· Thiết kế cầu, đập, các hệ thống tiêu thoát nước mưa và hệ thống cống;

· Chất lượng nước sông,

· Cung cấp nước cho khu vực đô thị và nông thôn;

· Tưới tiêu cho nông nghiệp;

· Thay đổi khí hậu (chẳng hạn: hiệu ứng nhà kính bao gồm gia tăng mực nước biển);

· Đánh giá mức lũ cao nhất.

Quản lý Tài nguyên nước Tổng hợp - Nhu cầu dữ liệu gia tăng
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Hình 1‑2: Quy hoạch tài nguyên nước tổng hợp

Không chỉ có dữ liệu tài nguyên nước
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Tóm lại lý do thu thập dữ liệu là giảm thiểu sự không ổn định các quyết định về quản lý và quy hoạch được nâng cấp. Xác định các xu hướng hiểu biết về nền tảng tài nguyên của hiện tại và tương lai. Đáp ứng các nhu cầu hoạt động chuyển giao các dịch vụ và chương trình có năng suất và hiệu quả.

Dữ liệu và thông tin toàn diện về tài nguyên thiên nhiên, trạng thái môi trường là yếu tố cơ bản cho qui hoạch và phát triển bền vững. Với khả năng của các tư liệu viễn thám vệ tinh, việc tạo lập nguồn thông tin đó đạt được một động lực và quy mô mới. Trên thế giới. Hệ thông tin địa lý (HTTĐL) đã trở thành một công cụ tổ chức và phân tích đắc lực cho qui hoạch tài nguyên và đưa ra quyết định. HTTĐL và công nghệ ảnh viễn thám đã được ứng dụng với phạm vi rộng rãi, đóng vai trò như ​ một cấu trúc thống nhất hỗ trợ cho toàn bộ quá trình ra quyết định, từ việc tạo lập, lưu giữ và trình bày các thông tin chuyên đề, cho tới dự báo tác động và cuối cùng là đánh giá để qui hoạch và đ​ưa ra quyết định. Cơ sở dữ liệu với HTTĐL và việc ứng dụng chúng trong tài nguyên nước tạo nên một lĩnh vực thật sự được quan tâm và phát triển ở Việt Nam.

Tài liệu tập huấn này cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu và hệ thông tin địa lý, vai trò và khả năng ứng dụng những công nghệ này trong qui hoạch thuỷ lợi nói chung cũng như trong công tác lập bản đồ chuyên đề ngành thuỷ lợi.
2. ĐẠI CƯƠNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ

2.1 Mở đầu về HTTTĐL

2.1.1 Định nghĩa:
Hệ thống Thông tin Địa lý là một tập các công cụ để thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi và hiển thị các dữ liệu không gian từ thế giới thực nhằm phục vụ thực hiện mục đích cụ thể. Đó là hệ thống thể hiện các đối tượng từ thế giới thực thông qua: 

· Vị trí địa lý của đối tượng thông qua một hệ toạ độ 

· Các thuộc tính của chúng mà không phụ thuộc vào vị trí 

· Các quan hệ không gian giữa các đối tượng (quan hệ topo)

Có nhiều định nghĩa khác nhau về hệ thống thông tin địa lý (HTTTĐL). Căn cứ vào nguồn gốc, đối tượng, mục tiêu, thành phần hệ thống  hay các phân tích khác nhau... mà có những quan điểm khác nhau để định nghĩa về HTTTĐL.

Một số định nghĩa về HTTTĐL:

· Hệ thống thông tin Địa lý là một hệ thống bao gồm các phần mềm, phần cứng máy tính và một cơ sở dữ liệu đủ lớn, có các chức năng thu thập, cập nhật, quản trị và phân tích, biểu diễn dữ liệu địa lý phục vụ giải quyết lớp rộng lớn các bài toán ứng dụng có liên quan tới vị trí địa lý trên bề mặt trái đất.

· Hệ thống thông tin địa lý là một tập hợp những nguyên lý, phương pháp, công cụ và dữ liệu không gian được sử dụng đế quản lý, duy trì, chuyển đổi, phân tích, mô hình hoá, mô phỏng, và làm bản đồ những hiện tượng và quá trình phân bố trong không gian địa lý...

2.1.2 Phạm vi nghiên cứu của HTTTĐL
Dưới góc độ là một công cụ lập quyết định, HTTTĐL thực hiện nhiều nhiệm vụ và tham gia  cào các giai đoạn khác nhau của quá trình: quan trắc, thu thập, và xử lý để quyết định. Thông tin ở đây bao hàm các dữ liệu địa lý, đó có thể là dữ liệu không gian hoặc phi không gian, nhưng hệ thống luôn luôn có modul phân tích không gian địa lý.

Phạm vi nghiên cứu và phương pháp của HTTTĐL có thể chia thành các nhóm  như sau:

· Tổng hợp dữ liệu và xây dựng các mô hình

· Mô phỏng để kiểm tra các giả thuyết, so sánh các kịch bản và dự báo các tác động

· Tin học hoá các mô hình
2.1.3 Phạm vi áp dụng

Từ năm 1970, trên thế giới đã có những đầu tư vào phát triển và ứng dụng máy tính trong bản đồ. Một số lĩnh vực ứng dụng HTTTĐL hiệu quả nhất như: Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quản lý tài nguyên thiên nhiên, phân tích tác động môi trường, quản lý ruộng đất, quản lý công trình xây dựng...

· Trong bản đồ học, HTTTĐL được áp dụng trong tự động hoá quá trình lập bản đồ và tạo ra các loạt bản đồ mới trên cơ sở phân tích thông tin hiện có

· Ngành trắc đạc áp dụng kết nối các thiết bị trắc đạc vớí một hệ thống quản lý dữ liệu và hệ thống định vị toàn cầu. Nhờ đó có thể đưa thông tin trắc đạc vào HTTTĐL một cách nhanh chóng.

· Ngành công chính dùng HTTTĐL như một công cụ mô hình hoá mặt đất, giúp cho việc lập kế hoạch xây dựng các công trình vớí những đặc điểm là độ phân giải cao, dữ liệu đo đạc thuộc kiểu vector...

2.1.4 Phân loại HTTTĐL

Phân loại HTTTĐL dựa theo chức năng, hoạt động, lĩnh vực áp dựng hoặc theo cáu trúc các cơ sở dữ liệu của chúng.

· Phân loại theo chức năng của HTTTĐL căn cứ vào

· Các đặc tính của dữ liệu như kiểu dữ liệu, các vấn đề, độ chính xác yêu cầu.

· Các chức năng của HTTTĐL: Chồng ghép hay truy vấn thông tin

· Các sản phẩm: Loại kết xuất ra màn hình, máy in hay máy vẽ.

· Phân loại theo đặc điểm trong quá trình lập quyết định

· Khả năng hỗ trợ trong việc lập quyết định của HTTTĐL là rất lớn, từ đơn giản đến phức tạp. Nhưng phân loại chúng theo các đặc điểm này rất khó, vì HTTTĐL có thể hỗ trợ cho nhiều quyết định khác nhau.

2.2 Nguyên tắc và kỹ thuật đo đạc trong HTTTĐL

2.2.1 Các nguồn dữ liệu địa lý

2.2.1.1 Nguồn dữ liệu

Dữ liệu có thể có từ các nguồn sau:

· ảnh viễn thám, 

· ảnh hàng không, 

· Bản đồ địa hình, 

· Hệ thống định vị toàn cầu (GPS), 

· Số hoá, 

· Quét ảnh

· Nhập tệp dữ liệu.

Các nguồn dữ liệu thứ cấp như các bản đồ sẵn có, các bảng số và các cơ sở dữ liệu khác. Khai thác các dữ liệu này cần có thêm thông tin bổ sung hoặc các dữ liệu phụ, các thông tin về cách mã hóa, độ chính xác, công cụ đo và nguồn sai số của các quá trình quan trắc. Nhưng các thông tin này  thường ít khi đầy đủ, có thể dẫn tới những suy diễn sai lầm, đưa ra kết quả giải đoán không sát với thực tế.

2.2.1.2 Khái niệm, các dạng thể hiện của dữ liệu địa lý

Dữ liệu về các hiện tư​ợng tự nhiên trên bề mặt của trái đất còn gọi là Hệ thống thông tin không gian bao gồm các loại thông tin như​ bản đồ, ảnh hàng không, ảnh viễn thám...Hệ thống thông tin là một hệ thống thu thập, lư​u trữ và điều hành các thông tin dư​ới dạng giấy, ảnh, số về các hiện t​ượng tự nhiên trong thế giới thực. Quá trình thu thập dữ liệu này đ​ược tiến hành qua các giai đoạn quan sát, khái quát hoá, chuyển dạng về thông tin có thể l​ưu trữ trong một nơi gọi là Cơ sở dữ liệu (CSDL). CSDL là nơi cất giữ vật lý các thông tin và điều hành các thông tin đó.

Dữ liệu có thể nh​ư sau: 

· Thực tế: như mẫu thực địa 

· Thu thập gián tiếp: như ảnh, fim, băng địa chấn. . . 

· Thể hiện lại: Tranh, ảnh 

· Mã hoá: Bản đồ, dữ liệu số hoá, đường đẳng trị. 

· Được tổ chức theo một cách, cấu trúc nhất định 
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Hình 2‑1: Một số dạng dữ liệu địa lý

Do vậy dữ liệu là rất đa dạng, chúng có mang tính không gian, thời gian, được gọi chung là dữ liệu địa lý. Dữ liệu địa lý là các dữ liệu số mô tả các đối tượng trong thế giới thực.

Dữ liệu địa lý được tổ chức thành 2 nhóm thông tin chính, đó là: 

· Nhóm thông tin về phân bố không gian 

· Nhóm thông tin về thuộc tính của đối tượng 

2.2.1.3  Cơ sở dữ liệu của HTTTĐL

Cơ sở dữ liệu có các thành phần và cấu trúc như sau:
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Hình 2‑2: Các thành phần của cơ sở dữ liệu địa lý

2.2.2 Mô hình hoá một không gian địa lý

Hiện nay trên thị trường đã có rất nhiều phần mềm máy tính trợ giúp để chúng ta có thể mô hình hoá dữ liệu, xác định cấu trúc cho dữ liệu để từ các dạng dữ liệu địa lý thông thường chúng trở thành dữ liệu số. Có những khuôn mẫu căn bản cho dữ liệu địa lý và có những nguyên lý và những hình thức hướng dẫn chúng ta mô hình hoá và tổ chức dữ liệu. Mô hình tổ chức dữ liệu thông dụng nhất hiện nay là mô hình bản đồ chồng xếp, trong đó đối tượng tự nhiên được thể hiện như một tập hợp các lớp thông tin riêng rẽ.

2.2.2.1 Mô hình bản đồ chồng xếp

Một trong các phương pháp chung nhất của tổ chức dữ liệu địa lý là tổ chức theo các bản đồ và các lớp thông tin. Mỗi lớp thông tin là một biểu diễn của dữ liệu theo một mục tiêu nhất định, do vậy nó thường là một hoặc một vài dạng của thông tin. Ví dụ để nghiên cứu về nguồn tài nguyên thiên nhiên, địa chất, các điều kiện vật lý lớp dưới đất, sử dụng đất, chất đất, kênh rạch, địa hình, . . . người ta tách chúng thành các lớp. 

Đối với bài toán qui hoạch đô thị hay nông thôn, các thông tin có thể là dữ liệu về đường phố, công trình công cộng, giao thông, phân vùng. . . Các thông tin này được lấy từ bản đồ, ảnh hàng không, ảnh vũ trụ và được chồng xếp lên nhau để được một bản đồ tổng quát. Cách tổ chức theo lớp này là hợp lý nếu chúng ta đang làm việc với đối tượng trải bề rộng, khắp nơi. Tuy nhiên phương pháp lớp có thể không cần thiết nữa nếu chúng khác nhau theo độ cao hoặc theo thời gian.
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Hình 2‑3: Mô hình chồng xếp dữ liệu địa lý

2.2.2.2 Mô hình dữ liệu

Mỗi lớp thông tin lại có mô hình, cấu trúc dữ liệu chi tiết hơn. Về nguyên lý, lớp thông tin là tập hợp các dữ liệu địa lý về một khía cạnh nào đó của đối tượng địa lý thực tế. Do đó nó sẽ mang cấu trúc chung cho loại dữ liệu đó. 

Không giống như các dạng dữ liệu thông dụng khác, dữ liệu địa lý phức tạp hơn, nó bao gồm các thông tin về vị trí, các quan hệ topo và các thuộc tính phi không gian. Khía cạnh không gian và topo của dữ liệu địa lý chính là điểm khác biệt rõ ràng nhất trong các hệ xử lý số liệu không gian và các hệ xử lý số liệu thông dụng khác như ngân hàng, thư viện.... Dữ liệu không gian luôn được tham chiếu đến vị trí của đối tượng trên bề mặt trái đất bằng cách sử dụng các hệ toạ độ thông dụng.

 Mọi dữ liệu địa lý đều có thể được mô hình hoá thành ba thành phần cơ bản của quan niệm topo - điểm, đường, vùng. Bất kỳ một đối tượng tự nhiên nào về nguyên tắc đều được biểu diễn dưới dạng điểm, đường, vùng và các thông tin đi kèm. Các thông tin đi kèm có thể là tên của đối tượng. Các thông tin khác đặt ở các bảng số liệu khác khi có nhu cầu tra cứu, thông qua tên của đối tượng có thể nối trực tiếp với đối tượng đó để đem lại toàn bộ thông tin cho người sử dụng. Mô hình dữ liệu địa lý bao gồm 4 thành phần sau:

· Mã khoá, 

· Định vị, 

· Thành phần phi không gian, 

· Thành phần không gian. 

Mã khoá là mã số duy nhất cho thực thể, đặc trưng duy nhất cho thực thể, để phân biệt thực thể này với thực thể khác.

Định vị xác định vị trí thực tế của đối thực thể trên thực tế. Thông thường người ta dùng các hệ toạ độ để xác định toạ độ cho thực thể. Có nhiều hệ toạ độ khác nhau.

Thành phần phi không gian: là thành phần chứa đựng các số liệu về thuộc tính của thực thể. Các thuộc tính này có thể là định lượng hoặc định tính. Có các kiểu dữ liệu sau:

· Ghi danh 

· Chỉ số 

· Khoảng 

· Tỷ lệ 

Thành phần phi không gian chứa đựng các thuộc tính của đối tượng địa lý. Sau đây là bảng ghi các đặc điểm của các kiểu dữ liệu:

	Định lượng
	Định tính

	Ghi danh 
	Chỉ số 
	Khoảng 
	Tỷ lệ 

	Có/Không 
	Dãy chỉ số 
	Khác nhau 
	Tỷ lệ 

	Theo cấp bậc 
	Vị trí tương đối 
	Không nhất thiết có số 0 thực tế 
	Có số 0 thực tế 

	Tương đương 
	So sánh (lớn/nhỏ hơn) 
	Cộng, trừ 
	Nhân, chia 

	Phân loại 
	Sắp xếp 
	Đo


Thành phần không gian: Con người nhận thức hiện tượng thực tế qua hình dáng bên ngoài, để chuyển chúng vào máy tính người ta cấu trúc hình dạng đó theo một trong 2 cách:

+ Raster 

+ Vector 

 Các thành phần của mô hình dữ liệu địa lý:

2.2.2.2.1  Cấu trúc Rastor

Trong cấu trúc này, thực thể không gian được biểu diễn thông qua các ô (cell) hoặc ô ảnh (pixel) của một lưới các ô (xem hình 2-4). Trong máy tính, lưới ô này được lưu trữ dưới dạng ma trận trong đó mỗi cell là giao điểm của một hàng, một cột trong ma trận. Trong cấu trúc này, điểm được xác định bởi cell, đường được xác đinh bởi một số các cell kề nhau theo một hướng. Vùng được xác định bởi số các cell mà trên đó thực thể phủ lên. Ta thấy biểu diễn hai chiều của dữ liệu địa lý theo cấu trúc này là không liên tục nhưng được định lượng hoá để có thể dễ dàng đánh giá được độ dài, diện tích. Dễ thấy không gian càng được chia nhỏ thành nhiều cell thì tính toán càng chính xác. 

Biểu diễn raster được xây dựng trên cơ sở hình học phẳng Ơcơlit. Mỗi một cell sẽ tương ứng với một diện tích vuông trên thực tế. Độ lớn của cạnh của ô vuông này còn được gọi là độ phân giải của dữ liệu.Trong cấu trúc raster này, phương pháp chồng xếp bản đồ nhờ vào phương pháp đại số bản đồ. Hình vẽ sau mô tả cách thức biến đổi thông tin tại một cell. Ta thấy kết quả cuối cùng sẽ là một phép toán trên các lưới cell.

Xét một lớp thông tin có cấu trúc raster

Trên hình vẽ 2-4 là một thể hiện bản đồ đất, mỗi vùng được đánh dấu bằng các ô theo các giá trị khác nhau. Ta có được một lưới các ô có giá trị khác nhau. 

Nếu gán nước giá trị 1, rừng = 2, đất nông nghiệp = 3 ta sẽ có một mảng số liệu từ các giá trị 1,2,3 (hình 2-4):
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Hình 2‑4: Biểu diễn raster dữ liệu theo lưới điểm
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Hình 2‑5: Biểu diễn raster dữ liệu theo cấu trúc ô chữ nhật phân cấp 

Một phương pháp khác để biểu diễn dữ liệu địa lý dưới dạng raster là phương pháp biểu diễn ô chữ nhật phân cấp. Trong cách biểu diễn này người ta chia diện tích vùng dữ liệu ra thành các ô chữ nhật không đều nhau mà theo cách lần lượt chia đôi các cell bắt đầu từ hình chữ nhật lớn nhất, bao phủ diện tích dữ liệu. Quá trình chia cứ tiếp tục khi nào các cell đủ nhỏ để đạt được độ chính xác cần thiết (xem hình 7)

	Mức phân chia 
	Thuộc tính 

	1 
	2 
	3 
	

	0 
	
	
	Khu công nghiệp 

	1 
	
	
	Khu công nghiệp 

	2 
	20 
	
	Thương mại 

	
	21 
	210 
	Công viên 

	
	
	211 
	Công viên 

	
	
	212 
	a 

	
	
	213 
	b 

	
	22 
	
	Khu nhà ở 

	
	23 
	
	Khu nhà ở 

	3 
	
	
	Nông thôn 


Bảng: Dữ liệu thuộc tính cho cấu trúc ô chữ nhật phân cấp 
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Hình 2‑6. Chồng xếp các lớp thông tin của dữ liệu raster 

Dữ liệu raster có dung lượng rất lớn nếu không có cách lưu trữ thích hợp. Người ta có thể dùng nhiều phương pháp nén để tệp dữ liệu lưu trữ trở nên nhỏ. Một số phương pháp nén thông thường như TIFF, RLE, JPEG, GIF. . .
2.2.2.2.2  Cấu trúc Vector

Trong cấu trúc vector, thực thể không gian được biểu diễn thông qua các phần tử cơ bản là điểm, đường, vùng và các quan hệ topo (khoảng cách, tính liên thông, tính kề nhau. . .) giữa các đối tượng với nhau. Vị trí không gian của thực thể không gian được xác định bởi toạ độ trong một hệ thống toạ độ thống nhất toàn cầu. Một đối tượng địa lý có thể được biểu diễn bằng 1 hoặc kết hợp 1 vài yếu tố sau:

Điểm (point) dùng cho tất cả các đối tượng không gian mà được biểu diễn như một cặp toạ độ (X,Y). Ngoài giá trị toạ độ (X,Y), điểm còn thể hiện kiểu điểm, màu, hình dạng và dữ liệu thuộc tính đi kèm. Do đó trên bản đồ điểm có thể được biểu hiện bằng ký hiệu hoặc text. Đối tượng điểm không thể hiện chiều không gian.
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	Điểm: đối tượng có kích thước không đáng kể trên bản đồ
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	Thực thể điểm
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	Tâm điểm của vùng
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Hình 2‑7: Thể hiện một chiều không gian - Đường - của các đối tượng bản đồ

Đường (line) dùng để biểu diễn tất cả các thực thể có dạng tuyến, được tạo nên từ hai hoặc hơn cặp toạ độ (X,Y). Ví dụ đường dùng để biểu diễn hệ thống đường giao thông, hệ thống ống thoát nước. Ngoài toạ độ, đường còn có thể bao hàm cả góc quay tại đầu mút.

Vùng (polygon) là một đối tượng hình học 2 chiều. Vùng có thể là một đa giác đơn giản hay hợp của nhiều đa giác đơn giản.

Xét cấu trúc dữ liệu của đa giác. 

[image: image8.jpg]bt wagcia
s Pagae

Da gtcos dio




Hình 2‑8: Thể hiện hai chiều không gian - Vùng - của đối t​ượng bản đồ

Mục tiêu của cấu trúc dữ liệu đa giác là biểu diễn cho vùng. Do một vùng được cấu tạo từ các đa giác nên cấu trúc dữ liệu của đa giác phải ghi lại được sự hiển diện của các thành phần này và các phần tử cấu tạo nên đa giác. Có một số cách để thể hiện vùng như sau: 

· Hiện bằng các đa giác thông thường, 

· Thể hiện bằng điểm tương ứng duy nhất cho từng đa giác, chứa các cặp toạ độ của các đỉnh, 

· Thể hiện thành một hệ thống với các quan hệ topo rõ ràng, 

· Cấu trúc mạng topo. 
2.2.2.2.3 Kiểu cấu trúc của các đối tượng "Vùng"

Cấu trúc đa giác thông thường: Đây là cấu trúc đơn giản nhất, mỗi vùng là một đa giác, kiểu cấu trúc này có nhiều điểm bất tiện sau:

· Đường chung của 2 đa giác kề nhau được lưu 2 lần nên dễ xảy ra sai số. 

· Không có các thông tin về đa giác kế cận 

· Không biểu diễn được các đa giác có đảo bên trong. 

· Không dễ dàng kiểm tra được các lỗi về điểm thừa hoặc đa giác tự cắt (chéo) 

Cấu trúc đa giác với điểm lưu dữ liệu: Theo cấu trúc này thì đa giác được thể hiện bằng một điểm kèm theo các cặp toạ độ của đỉnh. Cấu trúc này loại bỏ được tình trạng cạnh chung thừa nhưng vẫn không giải quyết được đa giác có đảo, không cho thêm các thông tin về các đa giác kế cận và cũng không xữ lý được lỗi đa giác tự cắt như trong trường hợp của cấu trúc đa giác thông thường.

Hệ thống đa giác với cấu trúc topo độc lập: Là một kiểu cấu trúc cho dữ liệu vùng mà theo đó đa giác có đảo và đa giác kế cận được gán bằng tay theo các quan hệ topo thật rõ ràng. Phần mềm có thể trợ giúp cho việc gán các quan hệ trở nên thuận tiện hơn. 

Hệ thống mã hoá đôi độc lập bản đồ (Dual Independent Map Encoding - DIME) là hệ thống đầu tiên áp dụng phương pháp này. Có thể hình dung cách mã hoá như sau: 

· Phần tử cơ bản của tệp dữ liệu là đoạn thảng được cấu thành từ 2 điểm đầu mút. 

· Đoạn thẳng được gán số hiệu của 2 vùng hai bên 

· Đường là một chuỗi các đoạn thẳng 
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Hình 2‑9: Hệ thống đa giác với cấu trúc topo độc lập

Trong trường hợp này thì một đường được phức tạp hoá lên và ảnh hưởng nhiều đến quản lý và tốc độ tính toán. Sau này cấu trúc này có thể được cải tiến hơn một chút. Đa giác được cấu thành từ các đường bao, các đường bao này là một chuỗi các cặp toạ độ công thêm 2 con trỏ đến 2 đa giác 2 bên. Các con trỏ này có thể coi là tên của đa giác. Về mặt thực chất bản đồ là một mạng các đa giác. Diện tích đa giác sẽ được tính theo thuật toán "điểm trong đa giác".

Cấu trúc dữ liệu theo dạng này cũng không đưa lại nhiều thông tin về các đa giác kế cận và cũng không cho phép kiểm tra lỗi các đa giác chéo hoặc các đỉnh thừa.

Cấu trúc mạng topo của đa giác

Để thiết lập một cấu trúc dữ liệu topo hoàn chỉnh cho đa giác, trong đó có cấu trúc đa giác đảo, thuận lợi cho việc tính diện tích, cho phép các toán tử hợp đối với các đa giác kế cận, thuận lợi cho việc kiểm tra lỗi đa giác chéo hay điểm thừa, thì cấu trúc dữ liệu phải có dạng như hình vẽ số 12. Trong hình này, mạng đa giác được xây dựng từ tập các đường bao không có hướng nhận được từ số phương pháp số hoá. Quá trình nhập số liệu cho hệ thống cũng hiệu quả hơn các phương pháp khác. Nó được tách thành 2 tiến trình độc lập. 

· Đưa dữ liệu vào dưới dạng đường, gán các thông tin thuộc tính cho đa giác tại một điểm bất kỳ nằm trong đa giác.

· Xây dựng cấu trúc topo một cách tự động
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Hình 2‑10: Mạng quan hệ topo của các đa giác

Công đoạn 1. Kết nối các đường với mạng các đường bao. Tại bước này các đường được kiểm tra xem có giao nhau không, nếu là giao nhau thì hệ thống sẽ tự động cắt đường ra thành các đoạn nhỏ hơn, tại giao điểm, CSDL tự động thêm nút mới. Các lỗi khác như 2 đường số hoá không khít nhau cũng được chương trình tự động giải quyết khi biết khoảng sai số.

Công đoạn 2: Kiểm tra lỗi đa giác không đóng kín. Kết quả của bước 1 cho phép dễ dàng kiểm tra xem có đa giác nào bị hở không. Đa giác hở tại nơi mà mội đầu mút của đường bao không nối với đường bao khác. ở nhiều phần mềm, sau khi chương trình thực hiện bước này, các đầu mút hở được đánh dấu lại, người sử dụng sẽ theo các điểm đánh dấu đó để sửa lỗi. Quá trình sửa lỗi hoàn tất thì chương trình lại thực hiện lại từ bước 1.

Công đoạn 3: Kết nối các đường bao với đa giác. Bước đầu tiên trong công đoạn kết nối đường bao với đa giác là tạo ra các đa giác bao từ đường bao ngoài cùng. Đa giác bao này chứa các thông tin sau:

+ Khoá chính, 

+ Mã số chỉ đa giác bao, 

+ Một con trỏ, 

+ Một danh sách các con trỏ đến các đường bao, 

+ Diện tích, 

+ Giới hạn của đa giác (hình chữ nhật chỏ nhất bao đa giác
Người dùng không bao giờ cần nhìn thấy đa giác bao. Nó dùng để xây dựng cấu trúc tôpo cho mạng đa giác. Đa giác bao được tạo ra bằng cách chọn theo chiều kim đồng hồ cạnh nằm ở cực trái của mỗi nút. Thuật toán tìm đa giác sẽ ghi lại các mã khoá của các cạnh để loại bỏ chúng trong lần xét duyệt sau.

Bằng cách đó thì sau khi đa giác bao đã được tạo ra các đa giác khác cũng được tạo ra. Tuy nhiên lần này thì phải duyệt các cạnh bên phải. Cũng như vậy, thuật toán sẽ đếm số lần duyệt cạnh của đa giác sao cho tổng số lần này là 2. Cùng lúc đó, thuật toán sẽ tính tổng các góc tại mỗi nút. Nếu tổng này không phải là 360, nghĩa là lỗi số hoá đã xảy ra tại đỉnh này. Người dùng phải sửa lỗi hoặc phải chạy lại từ công đoạn 1. Kết quả đạt được trong công đoạn này có chứa các thông tin sau:

· Mã khoá của các đa giác, 

· Mã cho đa giác, 

· Con trỏ tới đa giác bao, 

· Danh sách các cạnh đa giác đựoc ghi cho đa giác (đồng thời mã khoá của đa giác được ghi lại cho cạnh), 

· Con trỏ tới các đa giác kế cận. 

Công đoạn 4. Tính diện tích đa giác. Diện tích đa giác được tính theo công thức hình thang. Diện tích đa giác có đảo bằng diện tích đa giác ngoài trừ đi diên tích các đảo.

Công đoạn 5. Gán thông tin thuộc tính cho đa giác. Thông tin thuộc tính của đa giác được gán cho tâm điểm của đa giác. Tâm điểm của đa giác được định nghĩa là một điểm duy nhất nằm ở miền trong của đa giác.3. Làm việc với hệ thống thông tin địa lý

2.3 Thiết kế Cơ sở dữ liệu HTTTĐL

2.3.1 Các thiết bị thường sử dụng trong HTTĐL

2.3.1.1 Các thiết bị đầu vào

Dữ liệu của hệ thồng thông tin địa lý rất phong phú, đa dạng. Các thiết bị đầu vào nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như: Bản đồ giấy, bản đồ dạng số, ảnh hàng không và ảnh vệ tinh... Một số thiết bị đầu vào như:

· Bàn phím, bàn số hoá

· Máy quét

· Các băng từ, ảnh số...

2.3.1.2 Thiết bị phân tích, xử lý thông tin

Ổ đĩa cứng được cài đặt các chương trình phần mềm GIS

2.3.1.3 Thiết bị đầu ra

· Màn hình

· Tệp lưu

· Máy vẽ, máy in...

2.3.2 Thiết lập cơ sở dữ liệu GIS

Dữ liệu được đưa vào CSDL thông qua các chức năng đầu vào của HTTTĐL. Nhập dữ liệu là một quá trình mã hoá lưu trữ và tổ chức dữ liệu vào CSDL. Đây là một quá trình rất quan trong của hệ thống. Nó ảnh hưởng đến độ chính xác và tính logic của dữ liệu trong CSDL, do đó các thiết bị nhập số liệu cũng như các phần mềm nhập số liệu đều đảm bảo độ chính xác và thông thường là rất đắt tiền.

Quá trình nhập số liệu bao gồm hai công việc: Nhập số liệu về toạ độ địa lý cho đối tượng địa lý và nhập số liệu thuộc tính cho đối tượng. Trong các hệ tự động hoá vẽ bản đồ, thuộc tính của các đối tượng hình học được thể hiện thông qua màu sắc, kiểu đường, kiểu tô màu. ...nhưng trong HTTTĐL, các dữ liệu thuộc tính phi không gian được lưu trữ một cách định lượng và được tổ chức quản lý theo các tiêu chuẩn chặt chẽ của một CSDL. Việc nhập dữ liệu gồm các công việc sau:

· Nhập dữ liệu không gian 

· Nhập dữ liệu thuộc tính 

· Kết nối hai loại dữ liệu trên

2.3.2.1 Nhập dữ liệu không gian

Một số phương pháp nhập dữ liệu thông dụng như sau:

· Nhập số liệu bằng tay, 

· Số hoá bằng bàn số hoá, 

· Scanner, 

· Chuyển đổi từ raster sang vector, 

· Chuyển đổi từ vector sang raster. 

2.3.2.1.1 Nhập dữ liệu bằng tay: 

Nhập dữ liệu vector bằng tay: Dữ liệu này là điểm, đường hay vùng được nhập từ bàn phím, theo các toạ độ chính xác hoặc nhập từ tệp dữ liệu ASCII.

Nhập dữ liệu raster bằng tay: Đối với hệ thống này, mọi điểm, đường, vùng đều được biến thành các cell. Phương pháp thông dụng nhất được diễn ra như sau: Đầu tiên chọn kích cỡ lưới ô, sau đó chồng lên bản đồ. Giá trị tại từng ô nhân được từ bản đồ sẽ được ghi lại vào máy tính. 

2.3.2.1.2  Số hoá bằng bàn số hoá: 

Số hoá bằng bàn số là quá trình đưa dữ liệu trên bản đồ giấy vào máy tính nhờ sự hỗ trợ của bàn số hoá. Bàn số hoá này cho ta biết toạ độ (X,Y) của một điểm bất kỳ trên trên bàn số hoá. Toạ độ này sẽ được chuyển đổi thành toạ độ tương ứng trên thực tế khi biết toạ độ các điểm khống chế.

Cấu tạo của bàn số hoá có hai thành phần 1/ Bàn từ tính và 2/ Con chuột cảm ứng. Để số hoá được dữ liệu bản đồ giấy, người ta đặt bản đồ lên bàn số hoá, khai báo các mốc toạ độ khống chế và kích chuột vào các đối tượng trên bản đồ để nhận được toạ độ.

Bàn số hoá sẽ cho phép ta nhập 3 kiểu dữ liệu chính: Điểm, Đường, Text. 

Các đối tượng vùng được xây dựng trên cơ sở cấu trúc topo mạng đa giác. Do vậy việc xây dựng cấu trúc topo cho dữ liệu số hoá là rất quan trọng. Nó bao gồm từ quá trình cắt đường, sửa chữa lỗi đến quá trình tạo topo cho dữ liệu.

2.3.2.1.3 Chuyển đổi Vector sang Raster: 

Hiện nay các dữ liệu bản đồ được số hoá và lưu trữ trong CSDL thường được để dưới cấu trúc vector. Chúng có ưu điểm là độ chính xác, cập nhật dễ dàng và chiếm ít không gian lưu trữ. Số hoá trực tiếp từ bản đồ thành raster khó sửa chữa và phụ thuộc rất nhiều vào độ phân giải của dụng cụ. Do đó nếu người sử dụng làm việc với HTTTĐL sử dụng cấu trúc dữ liệu raster thì các dữ liệu vector phải được chuyển thành dữ liệu raster. ở đây các tham số quan trọng là kích thước cell trong lưới ô kết quả. Nếu chọn kích cỡ cell lớn thì tiết kiệm không gian lưu trữ dữ liệu nhưng dữ liệu sẽ kém chính xác, nếu cần độ chính xác dữ liệu cao thì lưới ô kết quả sẽ có dung lượng lớn.
2.3.2.1.4 Quét ảnh:

Các thiết bị quét ảnh được chế tạo mô phỏng lại hoàn toàn quá trình tạo dữ liệu raster bằng tay. Về thực chất, các thiết bị này chuyển đổi các tín hiệu ánh sáng phản xạ từ bản đồ thành giá trị pixel và ghi chúng lại theo một khuôn dạng nhất định.

2.3.2.1.5 Chuyển đổi tự động dữ liệu bản đồ sang vector: 

Nhận dạng vùng thường được ứng dụng để chuyển đổi kết quả xử lý số liệu trong HTTTĐL raster sang vector với mục đích lưu trữ, tra cứu và in ấn. Nhận dạng đường thường được ứng dụng để nhập số liệu từ bản đồ quét thành dữ liệu vector. Quá trình nhận dạng này bao giờ cũng bắt đầu từ ảnh quét. Có 2 kiểu nhận dạng đường: Nhận dạng tự động và nhận dạng bán tự động. 

Nhận dạng tự động: Là quá trình nhận dạng ảnh quét trong đó không có sự tham gia chỉnh sửa của con người. Kiểu nhận dạng này thường dùng để nhận dạng các bản đồ quét có chất lượng tương đối tốt, không cần sự để tâm đặc biệt của con người. Nhận dạng tự động có nhược điểm chính là: Yêu cầu chất lượng ảnh quét cao, đòi hỏi quá trình sơ xử lý công phu và không cho phép hiệu chỉnh thông số trong quá trình xử nhận dạng, do đó vẫn phải kiểm tra, sửa chữa trên bản kết quả. 

Nhận dạng bán tự động, (số hoá trực tiếp trên ảnh quét): Quá trình này được trợ giúp bởi một số công cụ phần mềm nhận dạng. Người dùng hiển thị ảnh bản đồ quét lên trên màn hình và kích chuột vào đường trên bản đồ ảnh, phần mềm sẽ tự động số hoá dọc theo đường đó đến khi nào cắt phải đường khác thì dừng lại. Lúc đó người dùng lại kích chuột để chỉ hướng cho chương trình tiếp tục nhận dạng.

2.3.2.2 Nhập dữ liệu thuộc tính phi không gian

Dữ liệu thuộc tính phi không gian (còn gọi là mã đối tượng) là những tính chất, đặc điểm riêng mà thực thể không gian cần đến để thể hiện trong HTTTĐL. Chúng không phải là các dữ liệu không gian. Ví dụ một con đường cần được số hoá như một tập các pixel nối với nhau trong cấu trúc dữ liệu raster hoặc là một thực thể dạng đường trong cấu trúc vector. Đường trong HTTTĐL lại còn được thể hiện với một màu nào đó hoặc ký hiệu hoặc một vài con số đi kèm theo. Các con số đi kèm này có thể là kiểu của đường, dạng bề mặt đường, phương pháp xây dựng, ngày xây dựng. . . Tất cả các số liệu này đều được gán chung cho một thực thể, do đó sẽ rất hiệu quả nếu chúng ta ghi và quản lý chúng riêng. Các dữ liệu này có chung một mã khoá với thực thể mà nó gắn với. Khi cần, lần theo mã khoá đó, người ta sẽ nhanh chóng khôi phục toàn bộ số liệu về thực thể.

Dữ liệu thuộc tính phi không gian thông thường được các Hệ quản trị CSDL (HQTCSDL) quản lý. Hiện nay đa phần các HTTTĐL chuyên nghiệp đều dựa vào một HQTCSDL quan hệ để quản lý số liệu thuộc tính phi không gian của mình. Các HTTTĐL nhỏ hơn thì quản lý số liệu dưới dạng ASCII hay sử dụng các khuôn dạng EXCEL, DBASE thành các bảng riêng biệt. 

Đối với các HQTCSDL quan hệ, người dùng sẽ nhập số liệu tuân thủ các qui tắc của một HQTCSDL quan hệ. Quá trình nhập số liệu diễn ra như sau:

· Thiết lập CSDL mới nếu chưa có CSDL. Nếu đã có CSDL, khởi động CSDL, 

· Mở các bảng tương ứng để nhập số liệu, 

· Kiểm tra và cập nhật các mã khoá, 

· Cập nhật kết nối (nếu phát sinh). 
2.3.2.3 Kết nối dữ liệu không gian và dữ liệu phi không gian
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Hình 2‑11: Qui trình nhập số liệu cho HTTTĐL MGE

Thông thường người ta sử dụng một chương trình phần mềm để thực hiện công việc kết nối này. Đối với các thực thể không gian, người dùng sẽ phải nhập các mã khoá một cách trực tiếp cho từng thực thể. Đối với dữ liệu thuộc tính phi không gian thì người dùng nhập mã khoá vào CSDL quan hệ thông qua HQTCSDL. Người dùng sẽ dùng chương trình phần mềm kết nối để khai báo cho HTTTĐL. Nhập dữ liệu vào một HTTTĐL được thực hiện theo sơ đồ số 2-11.

2.3.3 Mô hình số hoá độ cao

Mọi biểu diễn số của dữ liệu độ cao bề mặt địa hình được gọi là mô hình số độ cao, được biết dưới tên DEM (Digital Elevation Model). Thuật ngữ này không phải chỉ được sử dụng cho dữ liệu độ cao địa hình mà nó được sử dụng chung cho bất kỳ dữ liệu thuộc tính Z nào có tính chất biến thiên liên tục trên mặt 2 chiều.

Một ứng dụng cần đến mô hình số độ cao (DEM) trong công tác quy hoạch nông nghiệp như:

1. Lưu trữ dữ liệu về độ cao cho các bản đồ địa hình trong CSDL quốc gia, 

2. Qui hoạch đường, thuỷ lợi,

3. Tính toán độ dốc, hình thái của địa hình, giải các bài toán về xói mòn, địa mạo, 

4. Tích hợp với các dữ liệu khác về chất lượng đất, sử dụng đất, thảm thực vật để giải các bài toán về sinh thái
3. CÁC BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC 

3.1 Định nghĩa, tính chất và phân loại bản đồ

3.1.1 Định nghĩa và tính chất các bản đồ

Bản đồ là sự biểu thị khái quát, thu nhỏ bề mặt Trái Đất trên mặt phẳng trong một phép chiếu xác định; nội dung của bản đồ được biêu thị bằng hệ thống ký hiệu qui ước.

Mỗi bản đồ đều được xây dựng theo một qui luật toán học nhất định. Qui luật toán học của bản đồ trước hết được biểu hiện ở tỉ lệ và phép chiếu của nó.

Các đối tượng và hiện tượng (tức là nội dung bản đồ được biểu thị và theo một phương pháp lựa chọn và khái quát nhất định, tổng quát hóa bản đồ). Tổng quát hóa bản đồ thì phụ thuộc vào mục đích của bản đồ, tỉ lệ bản đồ và đặc điểm địa lý của lãnh thổ.

Các đối tượng và hiện tượng được biểu thị bằng ngôn ngữ của bản đồ - đó là hệ thống các ký hiệu qui ước.

Cơ sở toán học của bản đồ, sự tổng quát hóa các yếu tố nội dung và sự thể hiện các đối tượng và hiện tượng bằng các ký hiệu bản đồ - đó chính là ba đặc tính cơ bản phân biệt giữa bản đồ và các hình thức khác biểu thị bề mặt Trái Đất.

Bản đồ có những tính chất cơ bản là : tính trực quan, tính đo được và tính thông tin.

a) Tính trực quan của bản đồ được biểu thị ở chỗ là bản đồ cho ta khả năng bao quát và tiếp thu nhanh chóng những yếu tố chủ yếu và quan trọng nhất của nội dung bản đồ. Một trong những tính ưu việt của bản đồ là khả năng bao quát, biến cái không nhìn thấy thành cái nhìn thấy được. Bản đồ tạo ra mô hình trực quan của lãnh thổ, nó phản ánh tri thức về các đối tượng hoặc các hiện tượng được biểu thị. Bằng bản đồ người sử dụng có thể tìm ra được những qui luật của sự phân bố các đối tượng và hiện tượng trên bề mặt Trái Đất.

b) Tính đo được là một tính chất quan trọng của bản đồ. Tính chất này có liên quan chặt chẽ với cơ sở toán học của nó. Căn cứ vào tỉ lệ và phép chiếu của bản đồ, căn cứ vào hệ thống ký hiệu qui ước, người sử dụng bản đồ có khả năng xác định được nhiều các trị số khác nhau như toạ độ, biên độ, độ dài, khoảng cách, diện tích, góc, phương hướng, và nhiều trị số khác.

Chính nhờ tính chất này mà bản đồ được dùng làm cơ sở để xây dựng các mô hình toán học của các hiện tượng địa lý và để giải quyết nhiều vấn đề khoa học và thực tiễn sản xuất.

c) Tính thông tin của bản đồ - đó là khả năng lưu trữ và truyền đạt cho người đọc những tin tức khác nhau về các đối tượng và các hiện tượng.

3.1.2 Phân loại bản đồ

Để tiện lợi trong việc nghiên cứu, sử dụng và bảo quản các bản đồ thì cần thiết phải phân loại chúng. Có nhiều cách phân loại khác nhau. Trong đó các cách phân loại sau đây là quan trọng nhất

a) Phân loại theo các đối tượng thể hiện

Theo các đối tượng thể hiện (theo kiểu bề mặt lập bản đồ) thì các bản đồ được phân thành 2 nhóm: các bản đồ địa lý và các bản đồ thiên văn. Các bản đồ địa lý thì biểu thị bề mặt trái đất, các bản đồ thiên văn bao gồm bầu trời sao, bản đồ các thiên thể và bản đồ các vệ tinh. Các bản đồ địa lý là phổ biến nhất.

b) Phân loại theo nội dung

· Theo nội dung thì bản đồ địa lý được phân thành 2 nhóm các bản đồ địa lý chung và các bản đồ chuyên đề.

Các bản đồ địa lý chung là các bản đồ địa lý biểu thị toàn bộ các yếu tố cơ bản của lãnh thổ (thủy văn, dáng đất, các điểm dân cư,đường xá giao thông, lớp phủ thực vật và đất, ranh giới hành chính, một số đối tượng kinh tế công nông nghiệp và văn hóa. Mức độ chi tiết trong biểu thị nội dung phụ thuộc vào tỉ lệ và mục đích của bản đồ. Các bản đồ địa hình chính là các bản đồ địa lý chung tỉ lệ lớn.

Các bản đồ chuyên đề là các bản đồ có nội dung chính được quyết định bởi đề tài cụ thể cần phản ánh.

Trên các bản đồ địa lý chung không có sự phân biệt các yếu tố nội dung chính và phụ, nhưng trên bản đồ chuyên đề thì có sự phân biệt đó. Các yếu tố nội dung chính được biểu thị tỉ mỉ hơn, các yếu tố nội dung phụ đóng vai trò thứ yếu và được biểu thị sơ lược hơn.

Nội dung của bản đồ chuyên đề có thể là những yếu tố nào đó trong những yếu tố nội dung của bản đồ địa lý nói chung; cũng có thể là những đối tượng hoặc hiện tượng không được thể hiện trên bản đồ địa lý chung (loại đất, lượng mưa, nhiệt độ không khí, v.v....).

· Theo tỉ lệ thì các bản đồ địa lý được phân ra thành: tỉ lệ lớn, tỉ lệ trung bình và tỉ lệ nhỏ. Các bản đồ địa lý chung tỉ lệ lớn ( > 1/100000) được coi là các bản đồ địa hình. Các bản đồ địa lý chung tỉ lệ trung bình (1/200000 - 1/1000000) được gọi là bản đồ địa hình khái quát.

· Theo mục đích sử dụng: Cho đến nay, các bản đồ chưa có sự phân loại chặt chẽ, bởi vì đại đa số các bản đồ được sử dụng cho những mục đích khác nhau. Đáng chú ý nhất trong sự phân loại này là phân ra thành 2 nhóm: các bản đồ được sử dụng cho nhiều mục đích và các bản đồ chuyên môn. Các bản đồ nhiều mục đích thường đáp ứng cho nhiều đối tượng sử dụng khác nhau, để giải quyết những nhiệm vụ có ý nghĩa kinh tế quốc dân và quốc phòng, để nghiên cứu lãnh thổ, để thu nhận những tư liệu tra cứu.

· Các bản đồ chuyên môn được dùng để giải quyết những nhiệm vụ nhất định và đáp ứng cho những đối tượng sử dụng nhất định.

· Theo lãnh thổ : Các bản đồ được phân ra bản đồ thế giới, bản đồ châu lục, bản đồ các nước, bản đồ vùng, bản đồ tỉnh.

3.1.3 Các yếu tố của bản đồ

Để thành lập và sử dụng các bản đồ địa lý, không những phải hiểu rõ đặc điểm và tính chất của nó mà còn phải phân tích được các yếu tố hợp thành, hiểu rõ ý nghĩa, giá trị và tác dụng của từng yếu tố và mối liên hệ giữa chúng. Mọi bản đồ đều bao gồm: sự thể hiện bản đồ (các yếu tố nội dung), cơ sở toán học; các yếu tố hỗ trợ và bổ sung.

Sự thể hiện nội dung bản đồ là bộ phận chủ yếu của bản đồ, bao gồm các thông tin về các đối tượng và các hiện tượng được biểu đạt trên bản đồ: sự phân bố, các tính chất, những mối liên hệ, sự biến đổi của chúng theo thời gian. Những thông tin đó chính là nội dung của bản đồ. Ví dụ, các yếu tố nội dung của bản đồ địa hình là thủy hệ, các điểm dân cư, dáng đất, lớp phủ thực vật và đất, mạng lưới các đường giao thông và thông tin, một số đối tượng kinh tế, văn hoá, ranh giới hành chính-chính trị. Các yếu tố nội dung của bản đồ chuyên đề là phụ thuộc vào đề tài cụ thể của nó.

Khi tìm hiểu sự thể hiện bản đồ thì phải phân biệt nội dung chứa đựng trong đó và hình thức truyền đạt nội dung - hệ thống ký hiệu bản đồ.
Các quy luật hình học trong biểu hiện bản đồ phụ thuộc vào cơ sở toán học của bản đồ. Các yếu tố này bao gồm: tỉ lệ, phép chiếu và mạng lưới toạ độ được dựng trong phép chiếu đó; mạng lưới khống chế trắc địa; sự bố cục bản đồ.

Bản chất của phép chiếu bản đồ là sự phụ thuộc hàm số giữa tọa độ của điểm trên bề mặt elipxôit trái đất và hình chiếu của nó trên mặt phẳng. Hệ thống các đường toạ độ là cơ sở của mọi bản đồ địa lý. 

Mạng lưới các điểm khống chế trắc địa đảm bảo cho việc chuyển từ bề mặt tự nhiên của mặt đất lên bề mặt elipxôit đảm bảo cho việc xác định vị trí chính xác của các yếu tố địa lý của bản đồ so với mạng lưới tọa độ.

Ngoài ra, bố cục bản đồ (gồm khung bản đồ, sự định hướng và bố trí lãnh thổ trong khung), sự phân chia các bản đồ có kích thước lớn thành các mảnh và hệ thống đánh số các mảnh đó cũng là các yếu tố cơ sở toán học của bản đồ.

Ngoài các yếu tố nội dung và các yếu tố cơ sở toán học, trên bản đồ còn có các yếu tố hỗ trợ, bao gồm: bảng chú giải, thước tỉ lệ và các đồ thị. Bảng chú giải là chìa khoá để người đọc tìm hiểu và khám phá nội dung bản đồ. Bảng chú giải là bảng ký hiệu có kèm theo lời giải thích ngắn gọn. Thước tỉ lệ và các đồ thị được sử dụng trong quá trình đo đạc trên bản đồ.

 ngoài khung và ở những khoảng trống trong khung bản đồ thường có các bản đồ phụ, biểu đồ, đồ thị, cac lát cắt, bảng thống kê v.v... nhằm mục đích bổ sung, làm sáng tỏ và làm phong phú thêm nội dung bản đồ.

3.1.4 Tỉ lệ bản đồ

Quá trình biểu thị các yếu tố địa lý trên các mảnh bản đồ là thu nhỏ các yếu tố đó. Tỉ lệ là mức độ thu nhỏ của đối tượng địa lý trên bản đồ so với kích thước thực của chúng. Tỉ số và tỉ lệ bản đồ là các đại lượng tỉ lệ nghịch. Bản đồ tỉ lệ 1/35 000 000 (tỉ số lớn) được coi là bản đồ tỉ lệ nhỏ, trong khi đó bản đồ 1/25 000 (tỉ số nhỏ) lại là bản đồ tỉ lệ lớn.

Phép chiếu bản đồ là sự ánh xạ bề mặt elipsoid hoặc mặt cầu trái đất trên mặt phẳng theo một qui luật toán học xác định. Qui luật này xác định sự phụ thuộc hàm số giữa tọa độ địa lý của điểm trên mặt elipsoid quay hoặc mặt cầu trái đất và tọa độ vuông góc x,y của điểm tương ứng trên mặt phẳng.

Để tìm hiểu và nghiên cứu về biến dạng của phép chiếu bản đồ trước hết cần giới thiệu một số khái niệm cơ bản sau đây:

· Tỉ lệ chính: là mức độ thu nhỏ của bề mặt elipsoid hoặc mặt cầu trái đất khi biểu thị lên mặt phảng. Tỉ lệ chính thường được ghi trên bản đồ. Tỉ lệ chính chỉ được đảm bảo ở tại những điểm và những đường không có biến dạng độ dài.

· Tỉ lệ độ dài cục bộ - tỉ số giữa độ dài của đoạn vô cùng bé trên mặt phẳng và độ dài của đoạn thẳng vô cùng bé tương ứng trên mặt elipsoid hoặc mặt cầu trái đất.

· Biến dạng độ dài được đánh giá bằng hiệu số giữa tỉ lệ độ dài và 1, thường được biểu đạt bằng số phần trăm. Khi biến dạng độ dài bằng 1 tức là không có biến dạng về độ dài.

· Tỉ lệ diện tích cục bộ là tỉ số giữa diện tích vô cùng bé trên bản đồ và diện tích vô cùng bé tương ứng trên mặt elipsoid hoặc mặt cầu.

· Biến dạng diện tích là hiệu số của tỉ lệ diện tích và 1.

· Biến dạng góc được tính bằng hiệu số giữa đại lượng góc trên phép chiếu và đại lượng góc trên trên mặt elipsoid hoặc mặt cầu.

3.1.5 Vai trò của bản đồ trong thực tiễn và khoa học

Các bản đồ cho ta bao quát đồng thời những phạm vi bất kỳ của bề mặt Trái Đất, từ một khu vực không lớn đến một quốc gia, một châu lục và toàn bộ Trái Đất. Bản đồ tạo ra hình ảnh nhìn thấy được về hình dạng, kích thước và vị trí tương quan của các đối tượng. Từ bản đồ ta có thể xác định được các đại lượng như: tọa độ, độ dài, thể tích, phương hướng, mật độ v.v..... Bản đồ còn chứa đựng rất nhiều các thông tin về các đặc trưng chất lượng, số lượng, cấu trúc của các đối tượng và những mối liên hệ tồn tại giữa chúng.

Do vậy mà bản đồ địa lý có vai trò cực kỳ to lớn trong khoa học và thực tiễn.

Trong xây dựng công nghiệp, năng lượng, giao thông và các công trình khác, bản đồ được sử dụng rộng rãi trong công việc thiết kế và chuyển các thiết bị kỹ thuật ra thực địa. Bản đồ không thể thiếu được trong xây dựng thủy lợi, cải tạo đất, qui hoạch đồng ruộng và chống xói mòn, trong tổ chức và qui hoạch kinh tế rừng. Trong việc qui hoạch toàn bộ kinh tế của đất nước thì bản đồ có vai trò vô cùng quan trọng. Trong các công tác quản lý hành chính thì bản đồ cũng là những công cụ và phương tiện rất cần thiết.

Mọi công tác nghiên cứu địa lý và nghiên cứu của các khoa học khác về trái đất đều bắt đầu từ bản đồ và kết thúc bằng bản đồ. Các kết quả nghiên cứu được thể hiện trên bản đồ, được chính xác hóa trên bản đồ và chúng làm phong phú nội dung bản đồ. Bằng bản đồ có thể phát hiện được qui luật về sự phân bố không gian của các đối tượng, hiện tượng và những quan hệ tương quan giữa chúng.

Ngày nay và trong tương lai, để giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm của loài người vượt ra ngoài khuôn khổ của từng quốc gia - bố trí hợp lý lực lượng sản xuất, sử dụng đúng đắn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường thì vai trò của bản đồ càng to lớn.

3.2 Hệ toạ độ và phép chiếu

3.2.1 Hệ tọa độ

Trái đất không phải là hình cầu, hình phẳng mà cũng không phải là hình đều đặn. Khi phải đo đạc ở trên phạm vi nhỏ, ngư​ời ta có thể giả thiết bề mặt trái đất là phẳng, thế như​ng khi phải làm việc với những khoảng cách xa hơn vài kilomet, người ta phải tính đến độ cong của mặt đất. Khi phải làm việc với những khoảng cách hàng trăm kilomet, người ta buộc phải có một hệ thống độ đo thống nhất trên toàn cầu.

Để xây dựng được một hệ thống độ đo toàn cầu, người ta đã xấp xỉ trái đất với một hình ellipsoid tròn xoay. Khi đã xác định được một ellipsoid, người ta tiến hành lập một hệ thống các mốc trắc địa trên bề mặt trái đất. Hệ thống mốc trắc địa này dùng làm cơ sở để tính toán toạ độ bất kì điểm nào khác nằm trên bề mặt trái đất.

[image: image27.wmf] 

Vị trí của một đối tượng bất kỳ trên bề mặt trái đất được xác định theo 3 hệ toạ độ khác nhau: Toạ độ đề các, toạ độ địa lý và toạ độ trong một lưới chiếu. Toạ độ Đề các: Là toạ độ 3 chiều, ứng với 3 trục X,Y,Z của không gian, toạ độ này ít khi được dùng đến. Toạ độ địa lý là toạ độ theo kinh, vĩ độ trên quả cầu có tâm là trọng tâm của trái đất. 

Hình 3‑1: Hệ toạ độ địa lý

3.2.2 Phép chiếu

Hệ toạ độ đề các và hệ toạ độ địa lý chỉ có thể thể hiện trong không gian 3 chiều, bản đồ giấy chỉ thể hiện đư​ợc hai chiều nên phải xây dựng hệ toạ độ khác phù hợp với hệ toạ độ trên giấy. Do đó cần có một phép ánh xạ từ bề mặt trái đất lên mặt phẳng hai chiều. Phép ánh xạ này còn gọi là phép chiếu. Có hai loại phép chiếu hay sử dụng: Phép chiếu bảo toàn góc và phép chiếu bảo toàn độ dài.

Hiện nay trên thế giới ngư​ời ta sử dụng trên 200 hệ thống phép chiếu khác nhau. Một số hệ thống đư​ợc sử dụng thông dụng nhất hiện nay đó là 

· Hệ thống Lambert 

· Hệ thống Mercator 
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Hệ thống Transverse Mercator 
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Hình 3‑2 (a,b,c): Các phép chiếu thông dụng

3.2.3 Phép chiếu UTM

Phép chiếu UTM (Universal Transverse Mercator) là phép chiếu ngang theo hình trụ được điều chỉnh quanh các địa cực mà không phải theo xích đạo. Kinh tuyến gốc là kinh tuyến hình trụ tiếp xúc với mặt cầu, và là nơi ít biến dạng nhất.. Khi quay hình trụ quanh 2 cực, kinh tuyến gốc có thể chuyển dịch trên mặt trái đất. Để giảm biến dạng, trái đất được chia thành 60, đánh số từ 1 đến 60, bắt đầu từ 180o kinh đông, mỗi múi tương ứng với 6 độ kinh. Việt Nam ở múi 48 và 49. Phép chiếu UTM thích ứng trong vành đai 84o vĩ bắc và 80o vĩ nam. Càng gần hai cực, sự biến dạng càng lớn, người ta phải thay thế bằng hệ tọa độ lập thể thống nhất cho địa cực. Mỗi múi lại được chia thành các băng, mỗi băng ứng với 8 độ vĩ, tính từ 80o vĩ nam trở lên. Các băng được ký hiệu bằng chữ cái viết hoa, từ C đến X, loại trừ chữ O và chữ I để tránh nhầm lẫn. Để điều chỉnh sự biến dạng từ đầu này đến đầu kia trong bề mặt mỗi băng dọc theo kinh tuyến gốc, thang chia được giảm theo hệ số 0,9996. Bằng cách này, các đường thẳng song song nằm 2 bên kinh tuyến gốc trong khoảng 180 km sẽ có biến dạng không đáng kể. 

Các toạ độ UTM biểu thị bằng mét. Kinh tuyến trung tâm là gốc giả có toạ độ quy ước x = 500 000. Giá trị toạ độ x tăng theo hướng đông; y tăng theo hướng bắc. ở bắc bán cầu giá trị tọa độ y ở xích đạo là 0 m.

Các tọa độ UTM có ưu điểm là tương đối phù hợp ở qui mô toàn cầu, tạo thành các công cụ định vị địa lý thống nhất và chính xác nên được áp dụng rộng rãi. Tuy vậy có một số hạn chế. Khi ta chồng mạng tọa độ UTM lên mạng vĩ tuyến và kinh tuyến, các trục trên các múi kế cận có sự biến đổi tỷ lệ. Điều đó dẫn đến những khó khăn khi làm việc với những bản đồ liên quan đến nhiều múi vì không có công thức toán học thống nhất để tính toán tọa độ theo một múi so với múi kế cận.

3.3 Các loại bản đồ chuyên đề trong tài nguyên nước

3.3.1 Phân loại bản đồ chuyên đề
Bản đồ chuyên đề là bản đồ mà nội dung của nó được xác định theo một đề tài cụ thể.

Nội dung của bản đồ chuyên đề bao gồm các yếu tố cơ sở địa lý và các yếu tố nội dung chuyên môn. Các yếu tố cơ sở địa lý bao gồm một số yếu tố thuộc bản đồ địa lý chung nhưng được thể hiện ở mức độ sơ lược hơn. Các yếu tố của nội dung chuyên môn của bản đồ chuyên đề có thể là những yếu tố đã được thể hiện trên bản đồ địa lý chung hoặc chưa được thể hiện trên đó.

Nội dung của các bản đồ chuyên đề phụ thuộc vào hệ thống phân loại. Có thể nói, ở Việt Nam chưa có một hệ thống phân loại chuẩn cho một số nhóm chuyên đề. Điều đó dẫn tới không ít khó khăn khi phải làm việc với các bản đồ từ nhiều nguồn khác nhau.

· Theo nội dung các bản đồ chuyên đề được phân ra thành 2 nhóm chính: các bản đồ tự nhiên và các bản đồ kinh tế – xã hội.

Trong tài nguyên nước các bản đồ tự nhiên bao gồm: bản đồ mạng lưới sông ngòi, khí tượng, thủy văn, v.v....

Các bản đồ kinh tế xã hội bao gồm : dân cư, hành chính, giao thông, ....

· Theo mục đích sử dụng, các bản đồ chuyên đề còn có thể phân thành :

· Bản đồ cơ sở: được xây dựng trực tiếp từ số liệu quan trắc, đo vẽ thực địa hoặc từ tư liệu ảnh viễn thám, ví dụ: bản đồ địa hình, mưa, nhiệt.

· Bản đồ trung gian: thành lập trên cơ sở tích hợp các bản đồ cơ sở, ví dụ: mô hình thuỷ lực.

· Bản đồ kết quả: xây dựng từ các bản đồ cơ sở và trung gian, ví dụ: các bản đồ phân loại lũ, …

3.3.2 Các phương pháp thể hiện nội dung trên bản đồ chuyên đề 

Khi thành lập bản đồ chuyên đề người ta phải sử dụng các phương pháp khác nhau để thể hiện nội dung chuyên môn. Mỗi phương pháp có thể sử dụng độc lập hoặc sử dụng phối hợp với các phương pháp khác.

1) Phương pháp ký hiệu

Đó là phương pháp dùng các kí hiệu ngoài tỉ lệ để thể hiện các đối tượng được xác định tại các điểm, hoặc có kích thước không thể hiện được theo tỉ lệ bản đồ, hoặc diện tích của nó trên bản đồ nhỏ hơn diện tích của ký hiệu.

Phương pháp ký hiệu có khả năng truyền đạt được các đặc trưng chất lượng, số lượng, cấu trúc, sự phát triển của các đối tượng hoặc hiện tượng.

Các ký hiệu có thể phân ra ba loại: ký hiệu hình học, ký hiệu chữ và ký hiệu trực quan.

Ký hiệu hình học có dạng hình học đơn giản (vuông, tam giác, tròn ...), được phân biệt bởi hình dạng, kích thước, màu sắc và cấu trúc bên trong. Loại ký hiệu này đơn giản, dễ nhận biết, dễ xác định vị trí, có thể truyền đạt được nhiều đặc trung của đối tượng, dễ vẽ.

Ký hiệu chữ là ký hiệu gồm một hoặc hai chữ cái đầu tiên ở tên gọi của đối tượng. Ví dụ P, Pb, Fa v.v... là các ký hiệu thể hiện tên các loại đất khác nhau. Các ký hiệu chữ có ưu điểm dễ nhớ, nhưng khó thể hiện chính xác vị trí đối tượng và không gọn. Người ta thường kết hợp ký hiệu chữ với ký hiệu hình học hoặc ký hiệu trực quan.

Ký hiệu trực quan có dạng gợi cho người ta liên tưởng tới đối tượng được biểu thị. Ví dụ các ký hiệu tượng hình đã được sử dụng trên bản đồ thổ nhưỡng khi thể hiện các yếu tố như địa hình tương đối, mẫu chất, đá lẫn, mức độ gờ lây,....Các ký hiệu có ưu điểm là trực quan, nhưng khó vẽ, khó xác định vị trí của đối tượng trên bản đồ.

2) Phương pháp đường đẳng trị

Đường đẳng trị là đường cong đi qua những điểm có cùng trị số nào đó của hiện tượng được biểu thị. Phương pháp đường đẳng trị được dùng để thể hiện đặc trưng số lượng của các hiện tượng phân bố liên tục như độ cao mặt đất, nhiệt độ không khí, lượng mưa v.v... Tuỳ theo hiện tượng được biểu thị mà các đường đẳng trị có tên gọi riêng: đường bình độ, đường đẳng nhiệt, v.v... Phương pháp này cho phép xác định được trị số số lượng của hiện tượng tại mọi điểm trên bề mặt và thấy được cường độ thay đổi của nó.

3) Phương pháp vùng phân bố

Phương pháp này được dùng để thể hiện các đối tượng hoặc các hiện tượng không phân bố rộng khắp trên lãnh thổ, mà chỉ có từng vùng riêng nhất định, ví dụ như sự phân bố các cây trồng nông nghiệp, rừng, v.v....

Trong phạm vi từng vùng phân bố người ta thường tô màu hoặc phân bố đều các ký hiệu hay hình vẽ nhỏ, hoặc dùng gạch nét để thể hiện nội dung. Phương pháp này hay được áp dụng khi thể hiện các bản đồ thổ nhưỡng, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, v.v...
4) Phương pháp chấm điểm

Đó là phương pháp được dùng để biểu thị các hiện tượng phân bố rải rác hoặc thành cụm trên lãnh thể bằng cách dùng các ddiểm tròn có kích thước như nhau và đại diện cho một số giá trị số lượng của các hiện tượng biểu thị. Giá trị số lượng đó gọi là trọng số của điểm. Các điểm tròn được vẽ lên bản đồ sao cho chúng phản ánh một cách khách quan đặc điểm phân bố của hiện tượng. Phương pháp này thường được dùng để thành lập các bản đồ dân cư, bản đồ phân bố diện tích trồng trọt, bản đồ phân bố một số loại động vật nào đó.

5) Phương pháp ký hiệu nét

Đó là phương pháp được dùng để thể hiện các hiện tượng và các đối tượng có dạng nét và những đối tượng có dạng kéo dài mà chiều rộng không thể hiện được do tỉ lệ của bản đồ, ví dụ đường giao thông, đường phân thủy, ranh giới hành chính v.v... Các đặc trưng chất lượng, số lượng của đối tượng được truyền đạt bằng hình vẽ, màu sắc, cấu trúc, độ rộng của đường nét.

6) Phương pháp biểu đồ

Là phương pháp biểu thị giá trị tuyệt đối về số lượng của các hiện tượng bản đồ trong từng đơn vị lãnh thổ thông qua các hình vẽ biểu đồ được đặt trong từng đơn vị đó. Có nhiều dạng biểu đồ như: hình tròn, biểu đồ cột, v.v... Dữ liệu lập biểu đồ là số liệu thống kê. Phương pháp biểu đồ cũng còn có thể biểu thị được cấu trúc và động thái của hiện tượng.

7) Phương pháp đồ giải dùng để biểu thị cường độ trung bình của một hiện tượng nào đó trong từng đơn vị phân chia lãnh thổ bằng cách tô màu hoặc gạch nét với cường độ phù hợp với cường độ của hiện tượng.

Các bản đồ đồ giải được thành lập theo số liệu thống kê, nó không thể hiện trị số tuyệt đối mà thể hiện trị số tương đối, ví dụ như mật độ dân cư, tỉ số giữa diện tích gieo trồng trên diện tích chung của đơn vị lãnh thổ v.v...  
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4. 
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1 Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu
4.1.1 Cơ sở dữ liệu là gì?

Định nghĩa: ( l983  Van Uitecl & Hummeling)
“Một đơn vị hợp nhất dữ liệu được thu thập lưu trữ trong một vùng nhớ và có thể truy nhập trực tiếp theo nhiều đường khác nhau, được tổ chức cho việc phân phối thông tin một cách rộng rãi, được quản lý bởi nhiều phần mềm đặc biệt”

Như vậy, các tệp Card deck không đuợc xem là những CSDL. Thí dụ, các tệp lớn của một Ngân hàng và các tệp của Bộ Giao thông Vận tải đuợc xem là những CSDL. Các CSDL này chứa dữ liệu về: các địa chỉ, tài khoản thanh toán, nơi đăng ký ô tô, trọng tải ô tô …

Dữ liệu trong một CSDL chỉ trở thành hữu dụmg nếu có một cái gì đó được thực hiện trên nó. Theo định nghĩa của CSDL, dữ liệu này được quản lý bởi một phần mềm đặc biệt. Nói chung, chúng ta có thể gọi phần mềm đặc biệt đó là DBMS (Database Management System).

4.1.2 Hệ quản trị CSDL
Một hệ quản trị CSDL (HQTCSDL) là:

· Một tập các phần mềm quản lý CSDL và cung cấp các dịch vụ xử lý CSDL cho những người phát triển ứng dụng và người dùng cuối.

· HQTCSDL cung cấp một giao diện giữa người sử dụng và dữ liệu.

· HQTCSDL biến đổi CSDL vật lý thành CSDL logic.
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Dữ liệu trong một CSDL có thể được xử lý với sự giúp đỡ của HQTCSDL. Nếu không có một HQTCSDL ta không thể xem được dữ liệu, hoặc cập nhật, hoặc xóa dữ liệu không có trong một CSDL.
Một định nghĩa ngắn gọn về HQTCSDL như sau: 
Định nghĩa: Là một tập phần mềm hoàn chỉnh để quản lý một cơ sở dữ liệu. Một DBMS sẽ không bao giờ thay đổi hoặc xoá dữ liệu trong một CSDL.
Các lệnh được cho vào một HQTCSDL thông qua sự giúp đỡ của những ngôn:ngữ đặc biệt. Những loại ngôn ngữ đó được gọi là các ngôn ngữ CSDL (Database language). Các lệnh, cũng được gọi là các câu lệnh (statement) được phát biểu theo các luật (Rules) của ngôn. ngữ CSDL, được đưa vào qua người sử dụng và được thực hiện bởi HQTCSDL
Vậy mọi HQTCSDL xử lý một ngôn ngữ CSDL. Một vài HQTCSDL thậm chí còn có nhiều ngôn ngữ CSDL. Sự khác nhau giữa các ngôn ngữ có thể chia thành các nhóm. Các ngôn ngữ CSDL quan hệ (Relational Database Language) là một trong các nhóm đó Trong phần này, chúng ta sẽ bàn đến cách mà một HQTCSDL thường lưu dữ liệu vào một CSDL. Một HQTCSDL thường sử dụng hai cách để lưu dữ liệu.

· Tủ gồm nhiều ngăn (A chest of drawers)

· Sắp đặt vào tủ (Filing cabinet)

Các máy tính làm việc với các phương tiện lưu trữ dữ liệu như các băng từ, đĩa mềm hay đĩa cứng. Cách thức mà một HQTCSDL lưu trữ thông tin trên các phương tiện lưu trữ (media) là quá trình kỹ thuật rất hoàn hảo, không thể giải thích rõ ràng trong nội dung giáo trình này. Thực ra, điều đó cũng không cần thiết từ khi có xuất hiện một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của HQTCSDL là tham chiếu data independence (tính độc lập của các dữ liệu). Nhiệm vụ này có nghĩa rằng, người sử dụng không cần biết đến việc dữ liệu được lưu trữ như thế nào và lưu ở đâu các phương pháp lưu giữ (Storage methods) cũng hoàn toàn độc lập với ngôn ngữ CSDL được sử dụng.

Một nhiệm vụ quan trọng khác của một HQTCSDL là bảo trì (maintain) tính thống nhất (integrity) của dữ liệu trong một CSDL Điều đó có nghĩa là:

Thứ nhất, dữ liệu của CSDL luôn được kiểm tra qua các luật (rules). Các luật này cũng được đồng thời vận dụng trong thế giới thực. Thí dụ, trong trường hợp một người làm công có thể làm việc chỉ cho một vău phòng. Có thể điều đó không hiện thực trong một CSDL được quản lý bởi một HQTCSDL, đối với ngườt làm công đó có thể đăng ký làm việc cho hai hoặc nhiều hơn các văn phòng.

Thứ Hai, tính thống nhất có nghĩa rằng: hai đoạn dữ liệu khác nhau của một CSDL không đối chọi nhau. Điều đó cũng được gọi là data consitency. Thí dụ, trong một cột nào đó của CSDL ông Johnson có thể được ghi là sinh ngày 4-8-1964 và trong chỗ khác ông ta ghi là sinh 14- l2-1946. HQTCSDL được thiết kế để nhận biết các câu lệnh có thể được sử dụng để đặc tả các luật thống nhất (integnty lules). Một khi các luật đó đưa vào thì DBMS sẽ chú ý đến ứng dụng của chúng (ở mức độ ưu tiên).
4.1.3 Người dùng (User)

Người dùng khai thác CSDL thông qua HQTCSDL có thể phân thành ba loại: người quản trị CSDL, người phát triển ứng dụng và lập trình, người dùng cuối.

· Người quản trị CSDL, hàng ngày, chịu trách nhiệm quản lý và bảo trì CSDL như:

· sự chính xác và toàn vẹn của dữ liệu và ứng dụng trong CSDL, sự bảo mật của CSDL

· lưu phòng hờ và phục hồi CSDL

· giữ liên lạc với người phát triển ứng dụng, người lập trình và người dùng cuối.

· bảo đảm sự hoạt động trôi chảy và hiệu quả của CSDL và HQTCSDL

· Người phát triển và lập trình ứng dụng là những người chuyên nghiệp về máy tính có trách nhiệm thiết kế, tạo dựng và bảo trì hệ thông tin cho người dùng cuối.

· Người dùng cuối là những người không chuyên về máy tính nhưng họ là các chuyên gia trong các lãnh vực khác có trách nhiệm cụ thể trong tổ chức. Họ khai thác CSDL thông qua hệ được phát triển bởi người phát triển ứng dụng hay các công cụ truy vấn của HQTCSDL

4.2 Mô hình quan hệ ̣(the relation model)

Năm 1970 E.F-Codd làm việc cho hãng IBM, đã đưa ra mô hình quan hệ trong bài báo “A relationship model of Data for large sharred Databanks”. Mô hình quan hệ mà tạo ra cơ sở lý thuyết cho các ngôn ngữ CSDL. Mô hình bao gồm một số rất lớn các định nghĩa.đơn giản để ghi dữ liệu trong một CSDL, và với một số toán tử (operators) để xử lý thông tin. Sau đó, vào năm l979 ông đã giới thiệu một bản sao của mô hình quan hệ đó được cải tiến (Codd,1979). Mô hình quan hệ Codd là một thí dụ cho việc xây dựng các ngôn ngữ CSDL database language. Các ngôn ngữ này được xây dựng dựa vào các định nghĩa và các ý tưởng của mô hình quan hệ. Những ngôn ngữ này, bởi vậy, cũng còn được gọi là các ngôn ngữ CSDL quan hệ .

Mô hình quan hệ bao gồm:

· Một hệ thống các ký hiệu để mô tả dữ liệu dưới dạng dòng và cột như quan hệ, bộ, thuộc tính, khóa chính, khoá ngoại, ...

· Một tập hợp các phép toán thao tác trên dữ liệu như phép toán tập hợp, phép toán quan hệ.

· Ràng buộc toàn vẹn quan hệ.
Phần còn lại của đoạn này, chúng ta tập trung vào các định nghĩa của mô hình quan hệ bởi vì rất nhiều định nghĩa đã được sử dụng:

Các thành phần của mô hình quan hệ sau đây đã được dùng một cách thường xuyên:

· Báng (Table) 

· Cột (Column)

· Hàng (Row)

· Khoá chính (Primary key)

· Tổ hợp có thể tạo khoá (Candidate key)

· Khoá mượn (Foreign key)

Đó chính phải là tất cả các đối tượng (objects) đã được sử dụng trong mô hình quan hệ.

4.2.1 Bảng, cột và hàng

Dữ liêu có lưu trữ trong một CSDL quan hệ theo chỉ một định dạng (format) đó là bảng. Một thí dụ về bảng - Bảng Huyen cho dưới đây. Bảng này chứa thông tin về 5 huyện thuộc các tỉnh khác nhau
Bảng Huyện
	Huyen
	Ma_Huyen
	Tinh
	Dientich

	Nhà Bè
	70141
	TP. Hồ Chí Minh
	104.10

	Thanh Trì
	10123
	TP. Hà Nội
	96.00

	Di Linh
	70315
	Lâm Đồng
	1351.52

	Bến Cát
	71103
	Bình D​ương
	1321.80

	Thống Nhất
	71309
	Đồng Nai
	521.80


Tên được sử dụng rộng rãi khác cho một bảng là một quan hệ. Thuật ngữ ngôn ngữ CSDL quan hệ cũng xuất phát từ tên đó. Huyen, Ma_Huyen, Tinh, Dientich, Danso là các tên cột trong bảng Cột Ma_Huyen chứa các giá trị 70141, 10123, 70315....
Tập hợp các giá trị này cũng được gọi là population (quần thể) của cột Ma_huyen. Bảng Huyen chứa 5 hàng, mỗi hàng dành cho một huyen. Một hàng có hai tính chất đặc biệt.

· Tương tác của một hàng và một cột có thể có chỉ một giá trị, đó là giá trị nguyên tử (atomic value). Giá trị này là một đơn vị nhỏ nhất không phân chia được. Ngôn ngữ CSDL có thể làm việc bởi đơn vị như thế chỉ trong mối quan hệ tổng thể. 
· Các hàng trong một bảng không có thứ tự đặc biệt.
4.2.2 Primary key
Primary của một bảng là một cột (hoặc là tổ hợp của một số cột). Từ bảng đó có thể được sử dụng như là một phân định duy nhất các hàng trong bảng đó. Định nghĩa này, cũng như hầu hết các định nghĩa trong đoạn này sẽ dùng, là các định nghĩa của Date (1985). Nói. cách khác, hai hàng khác nhau trong một bảng không thể có cùng một giá trị trong primary key của chúng và với một hàng bất kỳ trong bảng thì primary key phải bắt buộc có một giá trị.

Chúng ta hãy xem cột Ma_huyen trong bảng Huyen như là primary key cho bảng đó. Hai vận động viên không có thể có cùng một số và khôug thể có một vận động viên không có số.

Có một số bảng chứa nhiều hơn một cột (hoặc tổ hợp của các cột) mà có thể là một primary key. Những cột đó (hoặc tổ hợp các cột) gọi là candidate key. Chỉ có một trong chúng được chọn làm primary key, điều đó có nghĩa là trong một bảng luôn có một tập tối thiểu cnứa ít nhất một candidate key nếu giả sử rằng NAME cùng với INTIALS là một tổ hợp duy nhất cho một vận động viên thì các cột này cũng tạo ra một candidate key. Tổ hợp này gồm hai cột cũng được xem như là một primary keỵ (với giả thiết đã nêu).

4.2.3 Foreign key

Một foreign key là một cột (hoặc tổ hợp các cột ) trong một bảng trong đó tập các giá trị của nó (population) là một tập con của tập các giá trị của một primary key của một bảng khác.

Giả sử, sau bảng Huyen chúng ta có một bảng khác có tên là bảng Danso. Cột ID được gọi là primaly key của bảng này. Cột Ma_huyen biểu diễn mã số của huyện. Tập hợp giá trị của cột này là tập con của tập hợp các giá trị của cột Ma_huyen trong bảng Huyen trong bảng Danso được gọi là forein key. 
Bảng Danso
	ID
	Ma_Huyen
	Tinh
	Danso

	1
	70141
	TP. Hồ Chí Minh
	66901

	2
	10123
	TP. Hà Nội
	171462


Một thuộc tính được gọi là khóa ngoại nếu nó là thuộc tính của một lược đồ quan hệ này nhưng lại là khóa chính của lược đồ quan hệ khác
4.3 Giới thiệu chung về thiết kế cơ sở dữ liệu

Khi bắt đầu thiết kế chương trình chúng ta cần thiết kế cấu trúc database một cách phù hợp cho hệ thống. Chúng ta sẽ tạo ra các định nghĩa cho dữ liệu và thiết lập cấu trúc các tập tin dữ liệu. Để thực hiện cần tham khảo các thông tin sau

· Các ràng buộc của người sử dụng về software và hardware, về thời gian thực hiện, về kiểm soát...
Các tài liệu phân tích dữ liệu: 
· Mô hình dữ liệu

· Mô hình quan hệ

· Sơ đồ phân tích đường đi

· Biểu đồ sử dụng dữ liệu

4.4 Các tài liệu hỗ trợ

4.4.1  Sơ đồ phân tích đường đi

a) Giới thiệu về sơ đồ phân tích đường đi:
· Sơ đồ phân tích chỉ ra cách thu thập thông tin cần thiết cho việc thực hiện một quá trình bằng việc sử dụng các mối quan hệ giữa các bảng. Trong đó thuộc tính kết nối của thực thể này chỉ ra thực thể trong bảng khác với các thông tin chi tiết.
· Sơ đồ dòng dữ liệu DFD (Data Flow Diagram) hệ thống cần xây dựng một sơ đồ phân tích đường đi tương ứng. Bao gồm các thông tin đầu vào cần cung cấp cho quá trình và các thông tin đầu ra cần tạo bởi chúng. Qua đó chỉ cần xâm nhập vao thực thể nào, thứ tự xâm nhập, bản chất xâm nhập ̣tạo lập, kiểm tra, xoá bỏ) và tần suất xâm nhập. Tất cả thể hiện trong một sơ đồ để dễ dàng theo dõi
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Hình 4‑1: Sơ đồ dòng dữ liệu

b) Các phần tử và thao tác ứng dụng trong sơ đồ

· Thâm nhập duy nhất: Là thâm nhập duy nhất đến một thực thể trong bảng, do vậy ta nêu khoá chính của thực thể dưới tên tập thực thể để thể hiện kiểu xâm nhập này
· Thâm nhập không duy nhất: Là thâm nhập đến một hoặc nhiều thực thể trong bảng, do vậy ta chỉ cần nêu tên tập thực thể để thể hiện kiểu thâm nhập này. 

· Các kiểu thâm nhập vào một tập thực thể: Bao gồm kiểu thâm nhập và ký hiệu.
· Số lượng thông tin: số lượng thông tin trung bình cho một lần thâm nhập cũng là thông tin cần thiết cho nhà thiết  kế, do vậy sơ đồ phân tích đường đi thể hiện điều này bằng một con số đặt bên cạnh ký hiệu chỉ đường thâm nhập.
· Tính tuần tự: Trong sơ đồ các thực thể được thâm nhập theo trật tự nhất định.

c) Quá trình xây dựng sơ đồ phân tích đường đi

· Thông tin sử dụng: 
· DFD hệ thống 
· Mô hình dữ liệu thực thể (ERD)
· Mô tả tiến trình

· Xây dựng: Căn cứ vào mô tả tiến trình và DFD hệ thống ta vẽ được sơ đồ phân tích đường đi, căn cứ vào EDR ta xác định được đó là thâm nhập duy nhất hay không duy nhất
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Hình 4‑2: Sơ đồ dòng dữ liệu

4.4.2 Mô hình hoa tiêu

Khái niệm: Là mô hình dữ liệu trong đó có thêm các mũi tên đứt quãng thể hiện quãng thể hiện quá trình xâm nhập dữ liệu
Vai trò: Thể hiện bức tranh toàn cảnh về việc sử dụng dữ liệu của mọi tiến trình trong hệ thống. Nó chỉ ra những quan hệ dữ liệu đang được hoặc không sử dụng.

Căn cứ vào sơ đồ phân tích phân tích đường đi bắt đầu từ đỉnh trở xuống ta sẽ xác định điểm thâm nhập vào các thực thể sau đó thể hiện qua mô hình

Khi mô hình hoàn tất cần kiểm tra lại xem một quan hệ nào đó chưa được sử dụng không,hoặc không được sử dụng la do quan hệ đó không quan trọng hoặc có tiến trình nào đó bị bỏ sót.

[image: image31.png]2 NSW Natural Resources Data Directory (NRDD)
Fle Edt View Favaies Took Hebp

GBack - = - @ [3) 4| @ench [lFavortes @ieda B[ B+ Sp [0 - D 2

icrosoft Interet Explorer L=18] ]

[ T ———" =1 o [Notenanivie 5 - [ ks
Seareh | [———— ‘\‘§‘0'
for =\,
N
C A;r,',’N 22-R |
CANRI ... the power of shared information l"\“i\‘-
* NRDD Home NSW Natural Resources Data Directory
 About the NRDD
 Simple Search ‘The NSW Natural Resources Data Directory (NRDD) pravides a search interface o metadata for natural resources infarmation held within NSW. Metadata (‘data about data’) describes the content, qualit, currency and
© Boolean Search availabilty of data
© Advanced Search
R — « Select Simple Search to search for a single word or a phrase.
@ Select Boolean Search to combine words of phrases using"ANI ANDNOT" or"NE
© Select Advanced Search to enter multiple Search terms and parameters as one comman
Other ways to access NSW natural resources data
© Viewhe Natural Resources Atlas
© Download selected datasets
o Brawse the listof Core Natural Resaurces Datasets
Implementation ofthe NRDD s a callahorative venture by NSW goveriment agencies Under the auspices of the NSYW Natural Resources Information Management Sirateqy.
Ifyou are interested in having information aboutyour daases included in the NRDD orwould fike mre dsfails abaut he directory, please contac the Convenar of the NS Metadata Working Group at
privacy nrdd@diwe.nsw gov.au
Copyright
Disclaimer The directory alsa forms the NSW Siate node of he Australian Spafial Data Directory.

Intemet




Hình 4‑3: Mô hình hoa tiêu
4.4.3 Biểu đồ sử dụng dữ liệu logic

Mỗi tập thực thể được thể hiện trên một bảng trong đó bao gồm tất cả các thâm nhập trên hệ thống

Trong mỗi biểu đồ thâm nhập vào tập thực thể được căn cứ từ các điểm thâm nhập trên sơ đồ phân tích đườngđi và các đường nối đứt quãng trên mô hình hoa tiêu.

Nhận xét chung: Sơ đồ phân tích đường đi, mô hình hoa tiêu, biểu đồ sử dụng dữ liệu là các công việc tuần tự nhau, qua đó sẽ cung cấp toàn bộ thông tin cần thiết cho việc thiết kế CSDL
· Khi hệ thống có quy mô nhỏ, không cần tối ưu việc sử dụng tập tin dữ liệu thì chúng ta có thể bỏ qua bước này mà chỉ cần sử dụng các mô hình thực thể và mô hình quan hệ để thiết kế database

· Với hệ thống quy mô lớn, phức tạp thì cần thiết phải xây dựng sơ đồ phân tích đường đi 
4.5  Thiết kế cơ sở dữ liệu 
4.5.1 Các kiểu cấu trúc cho một hệ cơ sở dữ liệu
· Phân cấp như hệ IMS của IBM
· Mạng như IDMS của Cullinet Software
· Quan hệ như ORACLE của Oracle, DB2 của IBM, ACCESS của Microsoft Access
· Tuỳ theo cấu trúc của chúng mà mô hình quan hệ và dữ liệu của hệ thống sẽ được chuyển đổi tương  ứng

· Nếu chúng thuộc kiểu quan hệ thì quá trình chuyển đổi đơn giản, một tập thực thể trong mô hình sẽ thành một tập tin dữ liệu (database –DBF)

· Nếu hệ quản trị có cấu trúc phân cấp hoặc mạng thì thủ tục chuyển đổi khá phức tạp

4.5.2 Quá trình thiết kế
· Quy tắc chung: Xuất phát từ mô hình dữ liệu và áp dụng quy tắc cắt đầu tiên để chuyển chúng thành các tập phù hợp với phần mềm quản trị dữ liệu được dùng ở các cơ quan. Sau đó sẽ điều chỉnh, tối ưu hoá các tập này cho đến khi đạt yêu cầu.
· Quy tắc cắt đầu tiên: mục đích tạo một CSDL: 

· Bỏ qua các quan hệ không dùng

· Xác định các cấp bậc gi ữa các tập thực thể trong quan hệ 1-n. Tập thực thể phía 1 là cha phía nhiều là con
· Nếu một tập thực thể có nhiều cha thì sẽ chọn một cha chính là cha có số lượng thực thể trung bình nhỏ nhất.
· Với tập thực thể có tác nhân ngoài thâm nhập thì phải  ở đỉnh các cấp bậc

· Mọi cấp bậc trở thành một DBF

· Có thể dùng các kỹ thuật nối file để hỗ trợ cho các quan hệ xuyên ngang cấp bậc.
Để điều chỉnh dữ liệu đạt hiệu quả cao chúng ta tham khảo các tài liệu về sơ đồ phân tích đường đi, mô hình hoa tiêu và biểu đồ sử dụng dữ liệu, tổ hợp các tập thực thể và đưa ra các kiểu thâm nhập khác nhau đề đạt yêu cầu thiết kế .

Cần lưu ý là nhà thiết kế cơ sở dữ liệu cần am tường về hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà cơ quan sẽ dùng. Từ biểu đồ sử dụng dữ liệu, chúng ta đưa ra biểu đồ sử dụng tập tin có ý nghĩa tương đương sau đó chúng ta điều chỉnh biểu đồ này tương đương với hệ quản trị cơ sở dữ liệu đang dùng .

Lưu ý về sự an toàn và toàn vẹn cơ sở dữ liệu 

Việc an toàn dữ liệu cũng như toàn vẹn cơ sở dữ liệu đã được phân tích trong giai đoạn phân tích thông tin nghiệp vụ và giai đoạn thiết kế kiểm tra . Một số kiểm tra có thể thực hiện trong các tiến trình máy tính , nhưng tốt nhất vẫn là xây dựng chúng trong quá trình khai báo và định nghĩa cơ sở dữ  liệu.

Một cơ sở dữ liệu đạt hiệu quả như mong muốn là chúng phải bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin một cách tối thiểu cho mọi truy xuất của hệ , đồng thời bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu (tức là các dữ liệu sai lệch , không nhất quán sẽ chúng làm hỏng cơ sở dữ liệu), tính an toàn (tức là các thâm nhập trái phép vào cơ sở dữ liệu sẽ bị ngăn cản).
4.6 Tổng quát về thực hiện chương trình Access:

Một chương trình Access thường được thực hiện dựa trên một quá trình phân tích thiết kế hệ thống quản trị thông tin. Đối với một chương trình lớn, phức tạp sẽ được một nhóm chuyên viên thực hiện
Việc phân tích do những người phân tích chuyên nghiệp và kinh nghiệm. Sau khi phân tích xong sẽ giao cho người lập trình viết chương trình dựa trên bảng phân tích.
Để xây dựng một chương trình quản lý thông tin. bằng Access thông thường, chúng ta cần thực hiện tuần tự các công văn sau.

4.6.1 Quá trình phân tích chương trình quản trị dữ liệu

· Khảo sát yêu cầu của chương trình, làm rõ các thông tin đầu vào, các báo cáo phục vụ theo yêu cầu quản lý.

· Dựa trên yêu cầu của chương trình; xây.dựng sơ.đồ chức năng của chương trình, thông thường nỏ làm căn cứ để xây dựng hệ thống menu của chương trình (hệ thống menu phải thể hiện đầy đủ chức năng của chương trình).

· Dựa trên sơ đồ chức năng, xây dựng  sơ đồ dòng dữ liệu thể hiện các thông tin đưa vào cho hệ thống và sau khi được các chức năng xử lý thông tin sẽ được lưu trữ hoặc tạo thành các báo cáo.

· Qua phân tích sơ đồ dòng dữ liệu và các thông tin khảo sát ban đầu để xây dựng các thì thể những thống tin cơ bản nhất để lưu trữ và mối quan hệ giữa chúng. Đó chính là bước xây dựng sơ đồ quan hệ thực thể ERD, làm căn cứ để xây dựng các table và relationship trong Access.

· Chúng ta còn xây dựng Database của chương trình theo một trình tự khác, xuất phát từ các thông tin nhập từ lần lượt chuẩn hoá chúng,  sau đô dùng sơ đồ ma trận thực thể để xác lập mối quan hệ. Qua đó ta có được mô hình quan hệ thực thể và có thể chuyển thành table với các ralationship giữa chúng bằng Access.

4.6.2 Quá trình thực hiện chương trình bằng Access:

Như trên đã đề cập, việc thực hiện chương trình Access sẽ dựa trên bảng phân tích. Nếu thiếu bước phân tích mà sử dụng Access đề triển khai ngay chương trình, thì rất dễ bị thiếu sót hoặc lúng túng đặc biệt là các Table của chương trình.

Sau khi có bảng phân tích, chúng ta thực hiện Access theo các bước thông thường sau:

· Dựa trên sơ đồ thực thể (ERD) hoặc mô hình quan hệ để tạo các bảng (bao gồm các field trong đó field là khóa của Table) và sử dụng Relationship để tạo các quan hệ giữa các Table.

· Dựa trên sơ đồ chức năng (BFD) của bảng phân tích chúng ta tạo hệ thống menu phù hợp.

· Dựa trên yêu cầu của chương trình, BFD và hệ thống menu chúng ta xác định các chức năng cần xử lý để phác thảo giải thuật cho các chức năng rày - chức năng nào cần thực hiện trước, chức năng nào có thể thực hiện độc lập không phụ thuộc vào chức năng khác. Việc mô tả giải thuật sẽ giúp cho giai đoạn lập trình Access được dễ dàng.

· Tạo các Form cập nhật thông tin gắn vào menu cập nhật. Khi tạo Form chúng ta nên tạo form cập nhật các table danh mục trước (ví dụ Danh mục hàng hoá, Danh mục khách hàng,...) rồi mời đến các Table chứa thông tin thường xuyên cập nhật (ví dụ phiếu nhập kho, xuất kho,...). Sau khi tạo xong Form, hãy nhập một số thông tin thử để phục vụ cho việc kiểm tra các query xử lý. Nhập thông tin theo trình tự nhập thông tin danh mục trước.

· Căn cứ vào các chức năng, các giải thuật và menu của chương trình để xây dựng các query xử lý, các modul, các report phục vụ báo cáo. Công việc này đòi hỏi kết hợp giữa Form, Query, Macro, Report và Modul để thực hiện theo ý muốn. Cần lưu ý không nhất thiết phải xây dựng các modul nếu các công cụ thiết kế bằng Form, Query, Report thông thường. Điều quan trọng không phải là chương trình sử dụng kỹ thuật nào mà là chương trình cần phải đáp ứng các yêu cầu của bảng phân tách đề ra. 

· Sau cùng chúng ta nên thiết kế Form khởi động chương trình để dễ dàng cho người sử dụng. Chúng ta cần chú ý chương trình phải thiết kế sao cho dễ sử dụng, rõ ràng, đơn giản.

5. ỨNG DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ GIS THÀNH LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU RBO ĐỒNG NAI

5.1 Giới thiệu cơ sở dữ liệu RBD Đồng Nai

5.1.1 Mục tiêu của cơ sở dữ liệu RBO Đồng Nai

i) Mục tiêu là thành lập cơ sở dữ liệu tích trữ trong náy tính các thông tin về tài nguyên nước, đất, và con người nằm trong lưu vực sông Đồng Nai

ii) Cung cấp một bộ thông tin toàn diện và được cập nhập liên quan đến các nguồn nước và phương thức sử dụng chúng ở lưu vực sông Đồng Nai

iii) Có thể đáp ứng nhanh chóng các đề nghị và yêu cầu của các thành viên do RBO Đồng Nai và Nhóm công tác nêu ra có liên quan đến các hoạt động bảo vệ, khai thác, sử dụng và quản lư nước ở lưu vực sông

iv) Cung cấp dữ liệu hỗ trợ việc lập mô hình thuỷ lực, cân bằng nước và mô hình khác

5.1.2 Nhiệm vụ của cơ sở dữ liệu RBO Đồng Nai

Hợp nhất và cài đặt cơ sở dữ liệu DANIDA trong máy tính của Văn phòng DNRBO;

Hoà nhập cơ sở dữ liệu DANIDA với cơ sở dữ liệu chất lượng nước tập hợp bởi Trung tâm Chất lượng nước và Môi trường - SIWRP;

Đưa ra cấu trúc phác thảo báo cáo tóm tắt  cơ sở dữ liệu hợp nhất, chỉ ra vùng phủ dữ liệu cùng với chi tiết của nguồn dữ liệu, chỉ số chất lượng dữ liệu, cân nhắc phạm vi nối tiếp cần thiết cho RBO trong tương lai;

Rà soát sản phẩm báo cáo đã nêu ở mục trên iii) và nhận dạng các mục dữ liệu chủ yếu vẫn chưa đạt được. Xác định trách nhiệm của cơ quan chủ quản dữ liệu này;

Chuẩn bị các văn bản cho các cơ quan chủ quản yêu cầu nhận dạng dữ liệu trong mục trên iv).

5.2 Cơ sở dữ liệu DNRBO
5.2.1 Các yêu cầu dữ liệu và thông tin của DNRBO

Dữ liệu và thông tin cần thiết cho DNRBO để thực hiện các chức năng của nó theo bảy nhóm (i) Water Resources (Tài nguyên nước); (ii) Land Resources (Tài nguyên đất); (iii) Infrastructure (Cơ sở hạ tầng); (iv) Sociology (Xã hội); (v) Economics (Kinh tế); (vi) Environment (Môi trường) and (vii) Development (Phát triển). Bộ dữ liệu yêu cầu thể hiện chi tiết trong Hình 16 dưới đây
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Hình 5‑1: Dữ liệu và thông tin của DNRBO
[image: image32.png]———————————

[=[Ofx]

Fle Edt View Favortes Tooks Help

GBack - = - @ [3) 4| @ench [lFavortes @ieda B[ B+ Sp [0 - D 2

[ L —

=] @60 | Notonanivius [ - | Links

home
what's now?

coarcn  Metadata or "data about data” describe the content, quality,

condition, and other characteristics of data. The Federal

Geographic Data Committee approved the Content Standard

@ for Digital Geospatial Metadata (FGDC-STD-001-1998) in
Tune 1998. Visit the FGDC to learn more
about how metadata is used in Inernet-based clearinghouses
to search for specific data sefs.

NSDI

» Metadata Community

For more information please contact , Metadata
Coordinator.

FGDC, USGS, 590 National Center, Reston, VA 20192
URL hitpffwwrw fede.gov fmetadatafmetadata himl
Updated: Tuesday, 29-Apr-2003 11:38:30 EDT

Send your comments to the

|

(] B < CoRL-T|





Hình 5‑2: Nền tảng cơ sở dữ liệu RBO Đồng Nai

5.2.2 Đặc tả dữ liệu: 

Cơ sở dữ liệu Đồng Nai bao gồm 86 bảng. Sơ đồ quan hệ mô hình dữ liệu thực thể đã được xây dựng 
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Hình 5‑3: Mô hình dữ liệu thực thể

5.2.3 Đặc tả chức năng

5.2.3.1 Nhập dữ liệu

Có nhiều cách để nhập dữ liệu/thông tin vào trong cơ sở dữ liệu. Dữ liệu có thể nhập trực tiếp từ giao diện  Access bằng việc lựa chọn dữ liệu riêng đặt phù hợp với tỷ lệ thời gian. Dữ liệu cũng được chuẩn bị trong các phần mềm khác như Excel, định dạng chuẩn có thể dán trực tiếp vào cơ sở dữ liệu với lựa chọn trong sheet view
[image: image34.png]Flo Edt View Favortes Took

ietnam Water Resources Data

rosoft Internet Explorer

Help

IEIETE
| &

[N REIE)

QP i B 3

O EYR

cress [ i ffcaostindor o

Category:

arculure <
ssct

atmosgheric

[Boundiries

Culure

ecoogy |
Keywords:

cid Suphete <
cimiistration

cricl

e Photography
eromagnetics

agicuure |

Geographic extent:
i Giang =]
Search || Reset

About NWRDD

o Letter ofthe DWRM
director
o Decree 162/2003/ND-

o Introduction
o Metadata fields.
o Glossary

e phong

. ‘Datang

ECEEE

Elooe

et





Hình 5‑4: Mẫu dữ liệu nhập trong Form View& Sheet View
Dữ liệu được nhập vào cơ sở dữ liệu bao gồm: Nguồn dữ liệu tài nguyên nước; Dữ liệu khí tượng thuỷ văn; Chất lượng nước; Nhu cầu và tiêu thụ; Nguồn tài nguyên đất; Sử dụng đất; Thổ nhưỡng; Địa lý,…; Các dữ liệu khác; Cơ sở hạ tầng; Kinh tế xã hội; Môi trường…
5.2.3.2 Hiển thị dữ liệu và thông tin: 

Để hiển thị dữ liệu và thông tin, cơ sở dữ liệu  DNRBO sẽ hiển thị chỉ trong một bảng/sheet form. Dưới việc thành lập cơ sở dữ liệu này, hiển thị đồ hoạ không được xây dựng vì rằng tất cả các chức năng này được xây dựng trong Arcview GIS 3.2 có thể kết nối dữ liệu liên quan.
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Hình 5‑5: Dữ liệu hiển thị trong Sheet Form

5.2.3.3 Trình bày dữ liệu: 

Chỉ các chức năng hạn chế cho dữ liệu báo cáo đang được phát triển cho đến nay, do hạn chế thời gian và ưu tiên tập trung vào nhập dữ liệu. Mặc dù vậy, một vài bộ dữ liệu có thể được hiển thị sử dụng khả năng báo cáo của MS Access. Hơn nữa, dữ liệu có thể được trình bày bằng việc copy dữ liệu hiển thị trong MS Access sheet view vào các phần mềm khác như Microsoft Word or Excel.
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Hình 5‑6: Ví dụ Báo cáo Dữ kiệu trong  MS Access

5.2.3.4 Xuất dữ liệu 

Dữ liệu có thể được xuất từ MS Access thông thường trong các ứng dụng khác. Hình thể hiện ví dụ cho xuất dữ liệu
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Hình 5‑7: Ví dụ xuất Dữ liệu

5.2.3.5 Kiểm tra dữ liệu 

Trong giai đoạn này, chỉ cố gắng hạn chế làm các chức năng cho kiểm tra chất lượng dữ liệu. Mặc dù vậy, dữ liệu hiển thị có thể được sử dụng cho các người sử dụng để dánh giá độ chính xác dữ liệu. Thuộc tính thống kê, như các giá trị trung bình, cực đại, cực tiểu có thể được sử dụng tốt. 

Người bên ngoài DNRBO (ngoài Phòng Đồng Nai như phòng Kỹ thuật) sẽ có trách nhiệm kiểm tra chéo và xác nhận
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Hình 5‑8: Ví dụ Kiểm tra Dữ liệu qua Giao diện Người dùng

5.2.3.6 Quản lý cơ sở dữ liệu DNRBO

· Thủ tục Cập nhập Dữ liệu 

· Thủ tục Duy trì Dữ liệu  

· Thủ tục Thao tác xử lý dữ liệu 

· Thủ tục Phổ biến Dữ liệu

· Thành lập Nhóm Cơ sở dữ liệu DNRBO
· Phần mềm GIS cho cơ sở dữ liệu Đồng Nai

Phần mềm Arcview3.2: phát triển sử dụng “Avenue’ ngôn ngữ lập trình đang trong quá trình nỗ lực đáng kể, cũng như việc nhập vào bất kỳ nền/phần mềm. Cơ sở dữ liệu đã được phát triển để kết nối với phần mềm mô hình thuỷ lực Mike-Basin, đã được phát triển để chạy với Arcview 3.2

5.2.3.7 Các nguồn dữ liệu thuộc tính

Cơ sở dữ liệu DANIDA bao gồm các dữ liệu thu thập từ các dự án do SIWRP thực hiện (từ Trung tâm KTTV, Sub-NIAPP, và báo cáo thống kê từ các tỉnh)

Cơ sở dữ liệu chất lượng nước của SIWRP

Các nguồn khác: các dự án của BBV

Các nguồn dữ liệu không gian

5.2.4 Hệ thống GIS có thể làm được gì? 

Hệ thống GIS kết nối các bản đồ và dữ liệu thuộc tính và đem lại:

· Việc quản lý dữ liệu tốt hơn

· Tác động trực quan các dữ liệu

· Các yêu cầu về bản đồ& dữ liệu thuộc tính

· Thành lập hiệu quả các bản đồ có tỷ lệ và chủ đề khác nhau

· Lập báo cáo, vẽ đồ thị và biểu đồ 

· Phân tích dữ liệu không gian
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Hình 5‑9: Các nguồn dữ liệu không gian

5.2.5 Tiềm năng ứng dụng hệ thống GIS cho DNRBO

· GIS trong mô hình thuỷ văn
· Tính toán hệ số dòng chảy và nhập chúng vào Mike 11

· Chuyển đơn vị của dữ liệu không gian từ tỉnh sang tiểu lưu vực

· Trình bày bản đồ phạm vi ngập từ Mike 11 trong một định dạng vector

· Phân tích ngập - đền bù và tái định cư

· Các quy hoạch và bản đồ hoa màu thích hợp của cơ sỏ hạ tầng thuỷ lợi mới

· Giám sát việc xói lở các vùng ven biển

· Quản lý lưu vực đầu nguồn

Cơ sở dữ liệu DNRBO phát triển trong tương lai. ESRI đã đưa ra ARCG IS 8.0 trong năm 2000. Hy vọng ARCGIS 9.0 sẽ được phát hành trước cuối năm 2004. DHI đã bất đầu chuyển kết nối Mike-Basin và MIKE 11 với ARCGIS 8, và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2004. Nhu cầu nhập cơ sở dữ liệu RBO Đồng Nai vào ARCG IS 8.x hay hơn tại một giai đoạn đã có yêu cầu rõ ràng, không cấp bách.
6. BIÊN SOẠN THƯ MỤC DỮ LIỆU VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Tri thức thuộc hai loại. Tự chúng ta tự biết một chủ đề, hoặc chúng ta biết mình có thể tìm thấy thông tin liên quan đến chủ đề đó ở đâu. 




Samuel Johnson (1709-84)
Với những sức mạnh ngày càng lớn, con người đang làm thay đổi đáng kể môi trường của mình, ngày càng cần thiết không những phải sẵn có dữ liệu mà dữ liệu còn phải sẵn có một cách nhanh chóng theo nhiều định dạng, dễ dàng khai thác, dễ dàng tương thích với các dữ liệu khác, và dễ dàng sửa đổi.

6.1 Thành lập Cơ sở dữ liệu
6.1.1 Những điểm chính trong việc thành lập Cơ sở dữ liệu GIS

· Những điểm chính của thiết kế cơ sở dữ liệu

· Chất lượng dữ liệu

· Hệ tọa độ/phép chiếu cho dữ liệu không gian

· Phát triển thư mục dữ liệu

6.1.2 Những điểm chính trên Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Thuộc tính)

Luôn trình bày thiết kế trong một sơ đồ thực thể quan hệ (ERD) trước khi thực hiện. Bình thường hoá ở nơi nào thích hợp. 
Phải định nghĩa một khóa chính (primary key) để xác định tính duy nhất của dữ liệu. thông thường dùng kiểu dữ liệu số (number) sẽ tính toán nhanh hơn kiểu chuỗi (strings).Đồng thời các chuỗi cũng có thể dẫn đến việc đánh máy sai lỗi.

Khoá chính (với khóa ngoại) được dùng để liên kết với các bảng dữ liệu khác thông qua mối quan hệ ERD.

6.1.3 Những điểm chính trên Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Không gian)

Không pha lẫn dữ liệu thuộc tính với dữ liệu không gian (ví dụ: dữ liệu về sức khỏe, dân số, thu nhập), điều thường xảy ra khi một đối tượng không gian được dùng để thể hiện đồ họa các dữ liệu thuộc tính. Bảng tra cứu phải được dùng để lưu trữ các lớp mô tả dữ liệu (sử dụng lời chú giải như trong WRA). Dữ liệu phải được tập trung với các phiên bản

6.1.4 Cơ sở Dữ liệu Tập trung

Việc quản lư dữ liệu theo cấu trúc độc lập và riêng biệt đối với mỗi bản đồ sẽ:

· Giảm bớt việc lưu trữ các file trùng nhau;

· Các yêu cầu cập nhật chỉ cần thực hiện một lần

· Đơn giản hóa việc quản lư dữ liệu;

· Duy trì tính nhất quán của dữ liệu

Điều quan trọng là tránh việc lưu trữ dữ liệu trong cấp độ không gian làm việc. Giữ chúng trong một cơ sở dữ liệu tập trung.

6.1.5 Chất lượng Dữ liệu

Sự khác nhau về chất lượng dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu là điều khó tránh khỏi do dữ liệu xuất phát từ các nguồn khác nhau, kỹ thuật số hoá và hệ tọa độ/ phép chiếu khác nhau.

Tuy nhiên, có các biện pháp để cải thiện chất lượng dữ liệu:

· Cần phải .có một người quản trị cơ sở dữ liệu

· Bảo quản tốt thư mục dữ liệu (kiểm tra dữ liệu nếu hình dáng bị xóa, phù hợp với các bộ dữ liệu liên quan (ví dụ: giữa đường ống và hố ga, phường và quận)

· Duy trì việc ghi chép đầy đủ thư mục dữ liệu.

· Duy trì việc cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu

6.1.6 Các nguyên tắc chung về việc xác nhận tính hợp lệ của dữ liệu

Kiểm tra nếu dữ liệu không gian bị xóa sạch về mặt hình học. Ví dụ: Không có lỗ hổng / trùng lắp giữa các cạnh; Không có các đường line vượt quá/ không vượt qua

Sự phù hợp giữa các bộ dữ liệu không gianví dụ như: Hố ga phù hợp với đường ống; Ranh giới xã phù hợp với ranh giới quận

Kiểm tra các hệ tọa độ. Sự phù hợp giữa các bộ dữ liệu không gian và thuộc tính. Áp dụng việc kiểm tra nghiêm ngặt các dữ liệu thuộc tính (bằng tay hay tự động để chọn các đường nét)

6.2 Thư mục dữ liệu 

6.2.1 Thư mục dữ liệu Tài nguyên nước là gì?

Thư mục dữ liệu tài nguyên nước (VWRDD) là một thư mục đã được máy tính hoá, liệt kê các tập hợp dữ liệu về tài nguyên nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác có liên quan. Xây dựng Thư mục dữ liệu là một phần công việc của Dự án Quản lý tài nguyên nước Việt úc Trợ giúp Kỹ do SMEC tài trợ. Sau khi được hoàn thành, nó sẽ gồm là hai phiên bản đĩa CD Rom và phiên bản được phổ biến trên mạng Internet bằng tiếng Anh và  tiếng Việt trong mạng nội bộ của Việt nam. Do đó, tất cả mọi người tại Việt nam hay ở bất kỳ nơi nào trên thế giới nếu có phương tiện kết nối phù hợp đều có thể truy nhập vào hệ thống.

6.2.2 Thư mục dữ liệu là gì?

Để có các quyết định đúng đắn nhất về quản lý nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác, những người có trách nhiệm cần được truy nhập tất cả các thông tin liên quan bất kể thông tin đó do cơ quan nào cung cấp hoặc lưu trữ. Thông tin có thể bao gồm các dữ liệu về khí tượng thuỷ văn, môi trường... được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu máy tính, dưới dạng các báo cáo, các đánh giá ảnh hưởng môi trường và các dạng thông tin khác. Thư mục dữ liệu về tài nguyên sẽ trở thành một phương tiện truy nhập và chia sẻ thông tin hữu hiệu đối với các cơ quan quản lý và các cơ quan hay cá nhân khác cần tới thông tin. Chia sẻ thông tin là điều kiện thiết yếu cho việc quản lý thành công lưu vực sông cũng như việc xây dựng Tổ chức Lưu vực sông trở thành một phương tiện quản lý tài nguyên nước một cách có hiệu quả.

Thư mục dữ liệu là một cơ sở dữ liệu máy tính chứa đựng không chỉ các dữ liệu mà cả các thông tin bao gồm dữ liệu nào sẵn có, trong khoảng thời gian nào, ai quản lý, phải liên hệ với ai để lấy được dữ liệu này... Nói chung, các yêu cầu thường dẫn tới việc lựa chọn một vùng nào đó trên bản đồ, sau đó nhập một số các từ chủ chốt (key words) mô tả loại thông tin cần tìm. Hệ thống sau đó sẽ cung cấp một danh mục các tập hợp dữ liệu đáp ứng các tiêu chuẩn đề ra và lúc đó, người sử dụng sẽ biết nơi nào có thông tin phù hợp.

6.2.3 Tại sao cần xây dựng thư mục dữ liệu tài nguyên nước ?

Mục đích của Thư mục dữ liệu Tài nguyên nước (VWRDD) là từ các thông tin và dữ liệu về tài nguyên nước đang được các cơ quan quản lý tạo ra một nguồn tài liệu tham khảo có thể truy nhập rộng rãi, đơn giản và tiện lợi. Thông qua VWRDD, người sử dụng có thể nhanh chóng biết được thông tin có phù hợp với lĩnh vực của mình hay không, cũng như cần phải liên lạc với ai hay tổ chức nào để lấy thông tin đó. VWRDD chủ yếu cung cấp các thông tin tham khảo về dữ liệu, bản thân nó không phải là dữ liệu. ở đây không thu thập tất cả các dữ liêu và thông tin vào hệ thống máy tính. Các dữ liệu vẫn thuộc quyền quản lý của các cơ quan đang lưu trữ các dữ liệu này.

Thông tin và dữ liệu sẵn có là vô cùng cần thiết đối với việc thành công của các dự án ở Việt Nam. Tất cả các cơ quan nhà nước, cơ quan tư vấn và các tổ chức hỗ trợ quốc tế đều nhận thấy thông tin và dữ liệu là một vấn đề quan trọng và hệ thống VWRDD mới chỉ là giải pháp bước đầu.

Cơ quan của chúng ta đang lưu trữ nhiều thông tin nghiên cứu, dự án và các hoạt động khác có thể rất cần thiết đối với các tổ chức và cá nhân khác, có thể dưới nhiều hình thức mà trước đó chúng ta chưa nhận ra. Sự hợp tác của các bạn về thông tin và dữ liệu đang lưu trữ ở cơ quan mình là rất cần thiết. Các bạn không cần cung cấp các bản sao dữ liệu. Sự thành công của dự án này phụ thuộc chủ yếu vào sự hợp tác của cơ quan của bạn cũng như việc hoàn tất các câu hỏi điều tra..
6.2.4 Các yếu tố quyết định của khái niệm Metadata

Một danh sách các mục chính (các đặc điểm) cần dẫn chứng bằng tài liệu cho mỗi bộ dữ liệu (sẵn sàng, phù hợp để sử dụng, truy cập và chuyển giao). Bộ chung về các thuật ngữ, định nghĩa và phạm vi (với các phạm vi có thể chấp nhận) cho những mục này. Cấu trúc lưu trữ chung (ví dụ định dạng XML, một tập hợp con của SGML) có thể diễn giải một cách dễ dàng. 

6.2.5 Danh bạ dữ liệu (Dữ liệu về dữ liệu)

Tiềm năng thực sự của dữ liệu chỉ được phát huy hết khi dữ liệu được tái sử dụng. Dữ liệu không bị tổn hại do tái sử dụng. Tái sử dụng dữ liệu cũng cần một ít chi phí. Thư mục dữ liệu và Danh bạ dữ liệu đưa ra một cách đơn giản để khuyến khích tái sử dụng dữ liệu 
Danh Bạ dữ liệu được sử dụng ở nhiều nước (hơn 6 triệu liên kết trên mạng Internet, tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm Google). Nó đặc biệt liên quan đến dữ liệu tài nguyên thiên nhiên.

6.2.6 Các tiêu chuẩn Metadata quốc tế

Nội dung của chuẩn metadata dữ liệu không gian số (CSDGM) được phát triển bởi ủy ban Dữ liệu Địa lư Liên bang Hoa Kỳ (FGDC) năm 1998. ISO- 19115:2003 do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành giữa năm 2003.

Hình 6‑1:  Trang Danh bạ Dữ liệu ở Mỹ

6.2.7 Ích lợi của Danh bạ Dữ liệu

· Thư mục Dữ liệu có giá trị ở; 

· Phân loại và liệt kê các bộ dữ liệu 

· Tăng cường nhận thức về dữ liệu

· Thúc đẩy việc tái sử dụng dữ liệu.

· Khẳng định quyền quản lý dữ liệu 

6.2.8 Người sử dụng Danh bạ dữ liệu

Nhìn chung những người truy cứu Thư mục Danh bạ dữ liệu nhận thấy rằng; 

· Một số bộ dữ liệu bị hạn chế truy cập

· Chất lượng của bộ dữ liệu được miêu tả hay thay đổi

· Dữ liệu không được miêu tả chi tiết trong bản ghi của Danh bạ dữ liệu.

· Các bộ dữ liệu có thể không ở định dạng điện tử

· Các bộ dữ liệu yêu cầu kỹ năng hiểu biết đặc biệt 

· Dữ liệu là miễn phí tuy nhiên việc chuyển giao dữ liệu vẫn tính phí

· Có thể có hạn chế khi sử dụng bộ dữ liệu

Hình 6‑2: Trang Danh bạ dữ liệu ở Ôxtrâylia

6.2.9 Ích lợi của Thư mục dữ liệu

Giải thích Thư mục dữ liệu cho các nhà quản lư cấp cao và các viên chức (người dùng tiền để thu thập dữ liệu) đó là quá trình để quản lư các bộ dữ liệu. Thư mục dữ liệu cung cấp cho người sử dụng bảng kiểm kê dữ liệu của bộ dữ liệu và các báo. Thư mục dữ liệu cung cấp tên người chủ chốt người mà duy trì dữ liệu trong mỗi cơ quan tổ chức. Thư mục dữ liệu là cách cho tất cả người sử dụng mô tả dữ liệu của họ trong cùng một ngôn ngữ và cũng trong cùng một định dạng chung. Biết được dữ liệu nằm ở đâu  tiết kiệm thời gian và tiền bạc. 

6.2.10 Danh bạ dữ liệu trong tương lai 

Tiêu chuẩn quốc tế cho Danh bạ dữ liệu (Bản dự thảo ISO 19115) sẽ được áp dụng ở nhiều nước Máy chủ về Danh bạ dữ liệu sẽ cho phép truy tìm trên toàn cầu. Cập nhật trực tuyến các bản ghi của Danh bạ dữ liệu trên mạng đang được thử nghiệm ở một số nước. Danh bạ dữ liệu sẽ mở rộng miêu tả dữ liệu một cách chi tiết hơn (quan trọng đối với dữ liệu không gian). Việc phổ biến Internet rộng hơn sẽ làm cho dữ liệu được truy cập nhiều hơn 

Danh bạ dữ liệu được tiêu chuẩn hoá sẽ tăng tối đa hiệu quả truyền dữ liệu.

6.2.11 Xây dựng Metadata ở Việt Nam

Hai vùng của Việt Nam đã có thư mục  dữ liệu;

1.  Lưu vực sông Hồng – Dự án ADB

2.  Đồng bằng sông Cửu Long –  Dự án VWRMAP
3.  Lưu vực sông Đồng Nai - Dự án ADB
Thư mục dữ liệu này được thiết kế theo tiêu chuẩn ISO (2003) về Danh bạ dữ liệu. Dự án VWRMAP (AUSALD) lên kế hoạch tuyên truyền dữ liệu trên Internet thông qua server CIREN của MONRE đến cuối năm 2004. 

6.2.11.1 Thư mục dữ liệu sông Hồng

Hiện trạng của Thư mục Dữ liệu

· Các bản ghi danh bạ đã được thu thập và cập nhật

· Danh bạ được cập nhật mới nhất vào năm 2000

· Dữ liệu đã được phổ biến trên mạng Internet

· Hiện nay trang Internet và thông tin không còn nữa


Hình 6‑3: Thư mục dữ liệu sông Hồng

6.2.11.2 Thư mục dữ liệu Đồng bằng sông Cửu Long
Hiện trạng của thư mục dữ liệu Đồng bằng sông Cửu Long

· Đã phân phối 200 bản Câu hỏi

· Đã nhận được 400 bản Danh bạ

· Bao gồm 40 loại dữ liệu khác nhau

· Thông tin đã được cập nhật tháng Hai năm 2003

· Đang đợi để phát hành

Hình 6‑4: Thư mục dữ liệu sông Hồng

6.2.11.3 Các cơ hội cập nhật danh bạ dữ liệu

Thư mục Dữ liệu Sông Hồng cần phải được cập nhật, cần phải có sự hỗ trợ cho việc cập nhật các bản ghi dữ liệu. Các bản danh bạ mới của Đồng bằng Sông Cửu Long cần được bổ sung,cần phải có sự hỗ trợ cho việc kiểm định các danh bạ này. 

6.2.11.4 Thư mục Dữ liệu Quốc gia

Những thành công của các Thư mục Dữ liệu Lưu vực sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long  thể hiện việc có một thư mục dữ liệu quốc gia là xứng đáng. Tiến bộ của công nghệ tin học làm cho khả năng cập nhật các Thư mục dữ liệu càng hiệu quả. Thư mục Dữ liệu Quốc gia. Các giải pháp kỹ thuật bao gồm:
· Thiết lập một số điểm nút để cập nhật dữ liệu một cách tự động vào Thư mục dữ liệu quốc gia,

· Mỗi cơ quan được giao thành lập một Danh bạ và gửi đến cơ sở dữ liệu quốc gia.

· Một cơ sở dữ liệu trung tâm được cập nhật sử dụng công nghệ Internet.

Hình 6‑5: Thư mục dữ liệu Tài nguyên nước Quốc gia

Cơ sở dữ liệu Quốc gia. Sự thành công của cơ sở dữ liệu quốc gia phụ thuộc vào:

· Sự trợ giúp về nhận thức của việc cung cấp Danh bạ dữ liệu tại tất cả các cấp quản lư
· Tất cả các tập dữ liệu đều được cung cấp các thông tin về Danh bạ dữ liệu

· Các thông tin về Danh bạ dữ liệu luôn được cập nhật

· Duy trì các mức độ về tài nguyên và kỹ năng để hỗ trợ các Danh bạ dữ liệu và các hệ thống Danh bạ dữ liệu
7. KẾT LUẬN
Trong vài thập kỷ gần đây, đã có nhiều phát kiến về việc vận dụng những kỹ thuật thông tin trong nghiên cứu môi trường. Trong đó bao gồm những phương pháp mới về mô hình toán học tinh tế và mô hình thống kê cũng như sự giới thiệu của những nguồn thông tin mới như dữ liệu viễn thám thu thập bởi các máy chụp đặt trên vệ tinh.

Trong khung cảnh của những phát kiến này HTTĐL đã đóng một vai trò quan trọng như là một kỹ thuật tổ hợp. HTTĐL đã tiến hoá bởi sự liên kết một số các kỹ thuật tổ hợp rời rạc vào thành một tổng thể hơn là cộng những phần của nó lại. HTTĐL rất mạnh vì nó cho phép tổ hợp dữ liệu và những phương pháp mà theo cách đó hỗ trợ dạng phân tích địa lý truyền thống như phân tích chồng ghép bản đồ cũng như dạng mới của phân tích và mô hình hoá vượt quá khả năng của những phương pháp truyền thống. Với HTTĐL điều có thể thực hiện được là vẽ bản đồ, xây dựng mô hình, hỏi đáp và phân tích một lư​ợng lớn dữ liệu mà tất cả đều được lưu giữ trong một cơ sở dữ liệu thống nhất.

Các hoạt động thuỷ lợi đã làm biến đổi cảnh quan thiên nhiên. Việc mở rộng sản xuất thuỷ lợi đã dẫn tới nguồn tài nguyên bị khai thác cạn kiệt và những hiện tượng thiên tai như lũ lụt, hạn hán, v.v. xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Chúng ta vẫn phải phát triển nhưng phát triển sao cho bền vững và không gây các tác động nghiêm trọng đến môi trường. Để có thể kịp thời đánh giá được các trạng thái phát triển chúng ta cần thu thập dữ liệu toàn diện về nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường, làm cơ sở để lập các kế hoạch và các chương trình phát triển bền vững.

Cơ sở dữ liệu và HTTĐL là công cụ hiệu quả trong công tác qui hoạch phát triển và qui hoạch thuỷ lợi, nói chung và trong việc xây dựng các bản đồ chuyên ngành thuỷ lợi, nói riêng.
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